Trường THCS Ba Đình		Giáo án Toán lớp 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG I:
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC - ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
TIẾT 1:  HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1.  Kiến thức
 - Biết khái niệm hai góc đối đỉnh.
 - Xác định được hai góc đối đỉnh.
 - Vận dụng được tính chất của hai góc đối đỉnh để giải quyết một số bài tập về tính số đo góc. 
2.  Kĩ năng
 - Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước.
 -  Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình, bước đầu tập suy luận.
3. Thái độ
 - Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
 - Năng lực :  tự học, sáng tạo, thẩm mỹ, giao tiếp, hợp tác, tính toán.
 - Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Phương tiện dạy học: Thước thẳng có chia khoảng
- Phương pháp dạy học:Nêu và  giải quyết vấn đề, phát vấn đàm thoại
- Phương thức tổ chức lớp: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
2. Học sinh
- Ôn tập các kiến thức: hai góc kề bù
- Dụng cụ: Thước thẳng có chia khoảng
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỎI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS lắng nghe và hiểu được tình huống có vấn đề.
- Hình thức dạy học: Thuyết trình
- Năng lực: Hợp tác
- Thời gian: 4 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	- GV giới thiệu nội dung chương I.
	- HS lắng nghe
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: định nghĩa hai góc đối đỉnh, xác định được hai góc đối đỉnh khi cho hình vẽ, tính chất của hai góc đối đỉnh.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hai góc đối đỉnh, vẽ góc đối dỉnh với một góc cho trước.
+ Hình thành năng lực: Thẩm mỹ, giải quyết vấn đề, hợp tác.
- Hình thức dạy học: Thuyết trình, vấn đáp
- Thời gian: 25 phút
- Tiến trình hoạt động:



	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Thế nào là hai góc đối đỉnh? 
- GV cho HS vẽ hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại O. 


- GV viết kí hiệu góc và giới thiệu 1,3 là hai góc đối đỉnh. 
- GV dẫn dắt cho HS nhận xét quan hệ cạnh của hai góc.
->GV yêu cầu HS rút ra định nghĩa.
- GV yêu cầu HS hoàn thành
?2



GV hỏi: 1 và 4 có đối đỉnh không? Vì sao?
*Củng cố: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài 1 và 2 SGK/82: (GV treo bảng phụ)
1)


GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời.
	


- 1 HS lên bảng vẽ hai đường thẳng xx’ cắt yy’ tại O.
- HS quan sát và lắng nghe.


- HS nhận xét.


-HS phát biểu định nghĩa.

- HS trả lời ?2 


 - HS trả lời dựa vào định nghĩa.





- HS 1 trả lời miệng bài 1 (SGK/82)


a) và  là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Oy’.


b)  và  là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’.
- HS 2 trả lời bài 2.
a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.
b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.
	I) Thế nào là hai góc đối đỉnh:
1) Định nghĩa:
- Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.


Hình 1
?1
2) Ví dụ: 


- 1,3: là hia góc đối đỉnh
?2


- 2,4: là hia góc đối đỉnh





3) Củng cố:
Bài 1 (SGK/82)

Bài 2 ( SGK/82)


	Hoạt động 2: Tính chất của hai góc đối đỉnh.
GV yêu cầu HS làn ?3: 
- GV cho HS hoạt động nhóm trong 5’ và gọi đại diện nhóm trình bày. 
- GV khen thưởng nhóm nào xuất sắc nhất.


-GV cho HS nhìn hình để chứng minh tính chất trên (HS KG) -> tập suy luận.






- GV: Hai góc bằng nhau có đối đỉnh không?
	

- HS hoạt động nhóm làm ?3
- Đại diện nhóm thuyết trình.


+) 1 = 3 = 32o


+) 2 = 4 = 148o
+) Dự đoán: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
- HS quan sát hình và tập suy luận.







- HS: chưa chắc đã đối đỉnh. (vẽ hình minh họa lên bảng).
	II) Tính chất của hai góc đối đỉnh:
1) Dự đoán:
?3


+) 1 = 3 = 32o


+) 2 = 4 = 148o
+) Dự đoán: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
2) Tính chất:
- Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.


* 1 và 3 đối đỉnh



1 = 3
3) Chứng minh: 


1 + 2 = 1800 ( 2 góc kề bù)


3 +2 = 1800 (2 góc kề bù)



1 = 3
[image: ]

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: 
+ HS xác định được 2 góc đối đỉnh khi cho hình vẽ. Tính được số đo của góc dựa vào tính chất hai góc đối đỉnh.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hai góc đối đỉnh, vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước.
+ Hình thành năng lực: Thẩm mỹ, giải quyết vấn đề, hợp tác.
- Hình thức dạy học: Vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm…
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	- GV treo bảng phụ Bài 1 SBT/73
Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc nào đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao?
( Cho HS hoạt động nhóm : 2 HS cùng bàn thành 1 nhóm.)

- GV yêu cầu HS khác nhận xét.
- GV cho HS hoạt động cá nhân làm bài 4 (SGK/82).
	- HS hoạt động nhóm bàn. 
Đại diện trình bày:
Bài 1 SBT/73:
a) Các cặp góc đối đỉnh: hình 1.b, d vì mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
b) Các cặp góc không đối đỉnh: hình 1.a, c, e. Vì mỗi cạnh của góc này không là tia đối của một  cạnh của góc kia.




- HS1 lên bảng vẽ góc xBy bằng 600.
- HS2 lên vẽ góc đối đỉnh với góc xBy và tính số đo góc vừa vẽ?
	III) Luyện tập:
Bài 1 (SBT/73)
- hình 1. b, d là các cặp góc đối đỉnh.













Bài 4 (GSK/82)


 và : là hai góc đối đỉnh 


[image: ]

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: 
+ HS biết tìm hình ảnh thực tế có liên quan đến hai góc đối đỉnh.
+ Rèn kĩ năng: tạo ra hai góc đối đỉnh.
+ Hình thành năng lực: Thẩm mỹ, sang tạo.
- Hình thức dạy học: Vấn đáp, thuyết trình.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	- GV yêu cầu HS tìm các hình ảnh của hai góc đối đỉnh trong thực tế.
	- HS : cái kéo, nơ buộc tóc, hàng rào, dấu nhân…
	IV) Vận dụng:



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1 phút)
- Học bài, làm 3 SGK/82; 3, 4, 5, 7 SBT/74.
-Chuẩn bị bài luyên tập.



TIẾT 2: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS được khắc sâu kiến thức về hai góc đối đỉnh.
2. Kĩ năng
- Tự học, tự tìm hiểu
- Biết vẽ hình hoặc vẽ lại hình theo đề bài.
- Làm việc theo nhóm.
- Biết vận dụng kiến thức về hai góc đối đỉnh để giải quyết một số bài tập.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động, cẩn thận.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tính toán..
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Phương tiện dạy học: Thước thẳng có chia khoảng.
- Phương pháp dạy học:  Nêu và  giải quyết vấn đề, phát vấn đàm thoại.
- Phương thức tổ chức lớp: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
2. Học sinh
- Ôn tập các kiến thức: hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh
- Dụng cụ: Thước thẳng có chia khoảng.

C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG 1: KHỎI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS nêu được định nghĩa và tính chất của hai góc đối đỉnh, vận dụng được định nghĩa và tính chất để giải quyết một số bài tập.
- Hình thức dạy học: Thuyết trình, vấn đáp.
- Năng lực: Hợp tác, giao tiếp.
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	- Kiểm tra bài cũ:
1,Thế nào là hai góc đối đỉnh? Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh?
2,Chữa bài 5 SBT/100.
GV gọi 1 HS lên bảng chữa.
(số đo góc cho trước tùy HS)
GV yêu cầu HS khác nhận xét. 
Yêu cầu 1 số HS khác đọc kết quả các góc với số đo góc của mình.
GV tổng kết và vào bài mới
	
HS trả lời miệng.


1 HS lên bảng làm bài 5 (SBT/100).
HS khác nhận xét


HS khác đọc kết quả dựa vào bài đã làm ở nhà.
	I. Kiến thức cần nhớ
1) Định nghĩa hai góc đối đỉnh.
2) Tính chất hai góc đối đỉnh.
II. Chữa BTVN
Bài 5(SBT/100)

	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: HS biết vận dụng kiến thức để giải quyết các bài tập về tính số đo góc.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hai góc đối đỉnh, vẽ góc đối dỉnh với một góc cho trước.
+ Hình thành năng lực: Thẩm mỹ, giải quyết vấn đề, hợp tác.
- Hình thức dạy học: Thuyết trình, vấn đáp
- Thời gian: 25 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Chữa bài tập.
Bài 5 SGK/82:

a) Vẽ  = 560



b) Vẽ  kề bù với .  = ?



c) Vẽ  kề bù với . Tính .
 GV gọi HS đọc đề và gọi HS nhắc lại cách vẽ góc có số đo cho trước, cách vẽ góc kề bù.
GV gọi các HS lần lượt lên bảng vẽ hình và tính.
Gọi HS1 lên bảng chữa bài 5a,b.
GV gọi HS nhắc lại tính chất hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh, cách chứng minh hai góc đối đỉnh.
Gọi HS2 lên bảng chữa bài 5c.
GV cho HS khác nhận xét. GV chốt lại kiến thức và cho điểm.
Hoạt động 2:
Bài 6 SGK/83:
Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 470. tính số đo các góc còn lại.
GV gọi HS đọc đề.
GV gọi HS nêu cách vẽ và lên bảng trình bày.


GV gọi HS nhắc lại các nội dung như ở bài 5.
GV yêu cầu 1 HS lên bảng 







GV cho HS khác nhận xét và cho điểm.


Bài 9 SGK/83:
Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.
GV gọi HS đọc đề.
GV gọi HS nhắc lại thế nào là góc vuông, thế nào là hai góc đối đỉnh, hai góc









	









HS 1 làm câu a,b





HS 2 làm câu c







HS đọc đề bài.
HS lên bảng vẽ hình.


HS nhắc lại.

HS lên bảng trình bày.










HS đọc đề bài 9.
HS nhắc lại.
1 HS trả lời miệng.







	II) Luyện tập:
Bài 5 (SGK/82)
a) 



b) Tính  = ?


Vì  và kề bù nên:


 +  = 1800

560 +  = 1800

 = 1240

c)Tính :
Vì BC là tia đối của BC’.
BA là tia đối của BA’.


=> đối đỉnh với .


=> =  = 560






Bài 6 SGK/83:



* Tính :
vì xx’ cắt yy’ tại O
=> Tia Ox đối với tia Ox’
      Tia Oy đối với tia Oy’


Nên  đối đỉnh 


Và  đối đỉnh 


=> =  = 470

* Tính :


Vì  và  kề bù nên:


 +  = 1800

470 +  = 1800

=> = 1330

* Tính = ?




Vì  và  đối đỉnh nên  = 

=> = 1330
Bài 9 (SGK/83)
a) 



b) Hai góc vuông không đối đỉnh:


và ;


 và ;


 và 

	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: HS biết vận dụng kiến thức để giải quyết bài tập.
+ Rèn kĩ năng: vẽ đường thẳng vuông góc, vẽ tia phân giác.
+ Hình thành năng lực: Thẩm mỹ, hợp tác.
- Hình thức dạy học: giải quyết vấn đề, vấn đáp
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Bài tập bổ sung:

 Đề bài: Cho  = 700, Om là tia phân giác của góc ấy.



a) Vẽ  đối đỉnh với  biết rằng Ox và Oa là hai tia đối nhau. Tính .


b) Gọi Ou là tia phân giác của .  là góc nhọn, vuông hay tù?
GV cho HS đọc đề bài.
1 HS lên bảng vẽ hình.


GV yêu cầu  HS nêu cách tính góc 

GV hướng dẫn câu b để HS về nhà làm.

	
HS lên bảng vẽ hình.







HS lên bảng vẽ hình.

HS nêu cách làm.
1 HS lên bảng trình bày câu a.

HS ghi hướng dẫn vào vở để về nhà hoàn thành.
	III) Vận dụng
Bài tập bổ sung:

 Giải:


a) Tính = ?


Vì Ox và Oa là hai tia đối nhau nên và  là hai góc kề bù.


=>= 1800 – 

=> = 1100

Om: tia phân giác 



=> = = 350



Ta có: = + 

=> = 1450

b) Ou là tia phân giác 

=> = 550


=  = 700 (đđ)

=>= 1250> 900

=> là góc tù.



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (3 phút)
- Hoàn thành câu b bài tập bổ sung.
- Đọc trước bài : Hai đường thẳng vuông góc.


TIẾT 3. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc.
- Nêu được tính duy nhất của đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước.
- Nắm được định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.
2. Kĩ năng
-Vẽ được đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng cho trước .

- Sử dụng đúng ký hiệu  để biểu thị mối quan hệ giữa hai đường thẳng vuông góc.
- Biết sử dụng thước kẻ và eke để vẽ đường trung trực của đoạn thẳng cho trước.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động, cẩn thận.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tính toán..
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, cẩn thận, tỉ mỉ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Phương tiện dạy học: Thước thẳng có chia khoảng, êke, com pa.
- Phương pháp dạy học:Nêu và  giải quyết vấn đề, phát vấn đàm thoại
- Phương thức tổ chức lớp: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
2. Học sinh
- Ôn tập các kiến thức: hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh, góc vuông, trung điểm của một đoạn thẳng.
- Dụng cụ: Thước thẳng có chia khoảng, êke, com pa.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG 1: KHỎI ĐỘNG
- Mục tiêu : HS hiểu được tình huống có vấn đề, từ đó xây dựng định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.
- Hình thức dạy học: Thuyết trình, vấn đáp.
- Năng lực: Hợp tác, giao tiếp, quan sát và phát hiện vấn đề.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Cho các nhóm thảo luận: Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông. 
Giáo viên tổng kết dẫn vào bài mới
	Các nhóm vẽ và trình bày lên bảng nhóm


Một nhóm trình bày
	




	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Mục tiêu : HS nắm được định nghĩa hai đường thẳng vuông góc, biết sử dụng kí hiệu vuông góc, nắm được định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng. Biết vẽ hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực bằng thước kẻ và ê ke.
- Hình thức dạy học: Thuyết trình, vấn đáp.
- Năng lực: Hợp tác, giao tiếp, quan sát.
- Thời gian: 30 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Từ tình huống đầu bài, GV yêu cầu HS tính số đo các góc còn lại.
-> GV giới thiệu hai đường thẳng xx’ và yy’ trên hình gọi là hai đường thẳng vuông góc => định nghĩa hai đường thẳng vuông góc.
GV giới thiệu cách gọi tên.
	- HS thực hiện tính và trả lời.


Vì  =  (hai góc đối đỉnh)

=> = 900



Vì  kề bù với  nên  = 900




Vì  đối đỉnh với  nên  =  = 900
	I) Thế nào là hai đường thẳng vuông góc
1) Định nghĩa:
- Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc. 
2) Kí hiệu:  xx’yy’.



	Hoạt động 2: Vẽ hai đường thẳng vuông góc .
?4  Cho O và a, vẽ a’ đi qua O và a’a.
- GV cho HS xem SGK và phát biểu cách vẽ của hai trường hợp
- GV: Các em vẽ được bao nhiêu đường a’ đi qua O và a’a.
-> Rút ra tính chất.
	



HS xem SGK và phát biểu.



- Chỉ một đường thẳng a’.
	II) Vẽ hai đường thẳng vuông góc:
Vẽ a’ đi qua O và a’a.
Có hai trường hợp: 
1) TH1: Điểm Oa
(Hình 5 SGK/85)
2) TH2: Oa.
(Hình 6 SGK/85)
*Tính chất:
Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua O và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

	Hoạt động 3: Đường trung trực của đoạn thẳng.
GV yêu cầu HS: Vẽ AB. Gọi I là trung điểm của AB. Vẽ xy qua I và xyAB.
->GV giới thiệu: xy là đường trung trực của AB.
=>GV gọi HS phát biểu định nghĩa.
	




HS phát biểu định nghĩa.
	III) Đường trung trực của đoạn thẳng:
a) Định nghĩa:
- Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.
b) Ví dụ:

xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB.
*Chú ý : A, B đối xứng nhau qua xy

	HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
- Mục tiêu : HS biết vận dụng định nghĩa hai đường thẳng vuông góc để làm bài tập trắc nghiệm. Biết vận dụng định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng để vẽ đường trung trực của đoạn thẳng cho trước. 
- Hình thức dạy học: Thuyết trình, vấn đáp.
- Năng lực: Hợp tác, giao tiếp.
- Thời gian:6 phút
- Tiến trình hoạt động:



	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	GV cho HS chữa bài 
Bài 11: GV cho HS xem SGK và đứng tại chỗ đọc.
Bài 12: Câu nào đúng, câu nào sai:
a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.
b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.
Bài 14: Cho CD = 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

GV gọi HS nêu cách vẽ và một HS lên bảng trình bày.
	
HS1 trả lời tại chỗ bài 11 (SGK/86).
HS2 trả lời bài 12 (SGK/86)

HS đọc bài 14 (SGK/86)


1 HS lên bảng vẽ.
1HS lên bảng trình bày.
	III) Luyện tập
Bài 11(SGK/86)
Bài 12(SGK/86)
Câu a đúng, câu b sai.
Minh họa:



Bài 14:
Vẽ CD = 3cm bằng thước có chia vạch.
- Vẽ I là trung điểm của CD.
- Vẽ đường thẳng xy qua I và xyCD bằng êke.



	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: 
+ HS biết tìm hình ảnh thực tế có liên quan đến hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực.
+ Rèn kĩ năng: tạo ra các sản phẩm có liên quan đến kiến thức bài học.
+ Hình thành năng lực: Thẩm mỹ, sáng tạo.
- Hình thức dạy học: Vấn đáp, hoạt động nhóm.
- Thời gian: 3 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	GV yêu cầu HS kể ra một số hình ảnh thực tế có liên quan đến hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực ?
	HS 1 trả lời
	IV) Vận dụng
- Hai đường thẳng vuông góc:Hai đường thẳng trên hai cạnh gần nhau của bàn học, hai cạnh góc vuông của Êke, hai đường thẳng là 2 đường viền mép bảng, góc bàn, góc vở, góc ê ke…,
 - Đường trung trực của đoạn thẳng: hình ảnh chữ thập đỏ, cây thánh giá,…


D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 PHÚT)
- Học bài, làm các bài 13 SGK/86; 10,14,15 SBT/75.
- Chuẩn bị bài luyện tập.













TIẾT 4: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS được củng cố lại các kiến thức về hai đường thẳng vuông góc.
2. Kĩ năng
- Tự học, tự tìm hiểu
- Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, vẽ bằng nhiều dụng cụ khác nhau.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động, cẩn thận.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tính toán..
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Phương tiện dạy học: Thước thẳng có chia khoảng.
- Phương pháp dạy học:  Nêu và  giải quyết vấn đề, phát vấn đàm thoại.
- Phương thức tổ chức lớp: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
2. Học sinh
- Ôn tập các kiến thức: hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng.
- Dụng cụ: Thước thẳng có chia khoảng, ê ke.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: 
+ Kiểm tra kiến thức bài trước. Vận dụng các kiến thức về hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực để gải quyết một số bài tập.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình theo diễn đạt.
+ Hình thành năng lực: Thẩm mỹ, sáng tạo.
- Hình thức dạy học: Vấn đáp, hoạt động nhóm.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Kiểm tra bài cũ:
HS1:	1) Thế nào là hai đường thẳng vuông góc.

HS2:	1) Phát biểu định nghĩa đường trung trực của đoạng thẳng.
	
	
Học sinh kiểm tra chéo trong nhóm.




	I) Kiến thức cần nhớ
1)  Hai đường thẳng vuông góc.
a) định nghĩa:
b) cách vẽ
2) Đường trung trực của đoạn thẳng.
a) định nghĩa
b) Cách vẽ:



	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: HS biết vận dụng kiến thức để giải quyết các bài tập.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình theo diễn đạt, theo đề bài.
+ Hình thành năng lực: Thẩm mỹ, giải quyết vấn đề, hợp tác.
- Hình thức dạy học: Thuyết trình, vấn đáp
- Thời gian: 25 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Chữa bài tập.  
Bài 17 (SGK/87)
-GV hướng dẫn HS đối với hình a, kéo dài đường thẳng a’ để a’ và a cắt nhau.
-HS dùng êke để kiểm tra và trả lời.
Bài 18 (SGK/87)


Vẽ  = 450. lấy A trong .
Vẽ d1 qua A và d1Ox tại B
Vẽ d2 qua A và d2Oy tại C
GV cho HS hoạt động nhóm ( 4 nhóm, tương ứng 4 dãy bàn). Làm ra bảng nhóm và đại diện nhóm trình bày cách vẽ.

GV nhận xét , tuyên dương và rút kinh nghiệm với từng nhóm.
	

HS trả lời:
-Hình a): a’ không 
-Hình b, c): aa’




HS hoạt động theo nhóm để vẽ hình theo yêu cầu đề bài.







Đại diện 4 nhóm treo bảng phụ hình vẽ của nhóm mình lên bảng và nêu các bước vẽ.
(1 nhóm thao tác lại các bước vẽ trên hình).
	II/ Chữa bài tập.  
Bài 17 SGK/87:
-Hình a): a’ không  a
-Hình b, c): aa’




Bài 18:



	Hoạt động 2: Luyện tập.
Bài 19(SGK/87) Vẽ lại hình 11 rồi nói rõ trình tự vẽ.
GV gọi nhiều HS trình bày nhiều cách vẽ khác nhau và gọi một HS lên trình bày một cách.
Bài 20 (SGK/87) 
Vẽ AB = 2cm,
BC = 3cm. Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng ấy.
-GV gọi 2 HS lên bảng, mỗi em vẽ một trường hợp.
-GV gọi các HS khác nhắc lại cách vẽ trung trực của đoạn thẳng.






















	


HS trình bày các cách vẽ.
1 HS lên bảng vẽ lại hình.






HS1 lên bảng vẽ hình TH1: A, B, C thẳng hàng.


HS2 vẽ TH2 : A, B, C  không thẳng hàng.




















	Bài 19(SGK/87)
-Vẽ d1 và d2 cắt nhau tại O: góc d1Od2 = 600.
-Lấy A trong góc d2Od1.
-Vẽ ABd1 tại B
-Vẽ BCd2 tại C

Bài 20(SGK/87)
*TH1: A, B, C thẳng hàng.


-Vẽ AB = 2cm.
-Trên tia đối của tia BA lấy điểm C: BC = 3cm.
-Vẽ I, I’ là trung điểm của AB, BC.
-Vẽ d, d’ qua I, I’ và dAB, d’BC.
=> d, d’ là trung trực của AB, BC.
TH2: A, B ,C không thẳng hàng.
-Vẽ AB = 2cm.
-Vẽ C  đường thẳng AB: BC = 3cm.
-I, I’: trung điểm của AB, BC.
-d, d’ qua I, I’ và dAB, d’BC.
=>d, d’ là trung trực của AB và BC.



	HOẠT ĐỘNG 3. VẬN DỤNG
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: HS biết vận dụng kiến thức để giải quyết các bài tập.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình theo đề bài.
+ Hình thành năng lực: Thẩm mỹ, giải quyết vấn đề, hợp tác.
- Hình thức dạy học: Thuyết trình, vấn đáp
- Thời gian:  10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Bài tập bổ sung



Đề bài: Vẽ  = 900. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và không chứa Oz, vẽ tia Ot: = . Chứng minh OzOt.
GV giới thiệu cho HS phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc và cho HS suy nghĩ làm bài. 3 em làm xong trước được chấm điểm. GV gọi một HS lên trình bày.
	
HS đọc đề bài.





HS phân tích đề bài để tìm hướng chứng minh dưới sự hướng dẫn của GV.

HS làm bài cá nhân vào vở và mang lên chấm.
1 HS lên bảng trình bày.
	III) Vận dụng
Bài tập bổ sung:




Giải:
Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.



=>+ =  = 900.


Mà  =  (gt)


=>+  = 900

=> = 900
=>OzOt


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ ( 5 PHÚT)
- Xem lại cách trình bày của các bài đã làm, ôn lại lí thuyết.
- Chuẩn bị bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.


TIẾT 5: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG 

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Xác định các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng và tính chất của các góc đó. 
- Nhận biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc ở vị trí so le trong, cặp góc đồng vị, trong cùng phía.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Nội dung: SGK và SGV bài 3
- Phương tiện dạy học: thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.
2. Học sinh
-  Sách, vở và dụng cụ học tập: Thước đo góc, êke
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:Kích thích tinh thần ham muốn tìm hiểu kiến thức
- Hình thức DH: tổ chức dạy học: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 10p
- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu HS 
- Vẽ hai đường thẳng phân biệt a và b. 
- Vẽ đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại A và B. 
- Ghi tên các cặp góc đối đỉnh tại A và B.
- Gọi HS nhận xét đánh giá - GV nhận xét ,sửa sai ,đánh giá cho điểm 
- GV dẫn vào bài mới: Cặp góc A1 và A3; A2 và A4 ; B1 và B3; B2 và B4 là các cặp góc đối đỉnh. Vậy các cặp góc A1 và B1; A1 và B4 . . . gọi là các cặp góc gì ?
	






Tại A có  và; và 




Tại B có  và ; và 

	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Góc so le trong. Góc đồng vị
- Mục tiêu:
+ Nắm được: vị trí các góc so le trong và các góc đồng vị.
+ Rèn kĩ năng: Viết tên các cặp góc so le trong, đồng vị từ hình vẽ cụ thể
+ Hình thành năng giao tiếp, hợp tác	
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 13p
- Tiến trình hoạt động:

	-Dựa vào hình vẽ GV giới thiệu : 
+ Hai cặp góc so le trong,cặp góc đồng vị 
+ Giải thích thuật ngữ “góc so le trong”, “góc đồng vị”
-Yêu cầu học sinh tìm tiếp các cặp góc so le trong, góc đồng vị còn lại

-Yêu cầu HS làm ?1  theo cặp đôi
-Gọi  HS lên bảng vẽ hình, viết tên các cặp góc theo  yêu cầu

- Nhận xét, bổ sung:
+ Hai góc so le trong tạo thành hình chữ gì?
+ Hai góc đồng vị tạo thành hình chữ gì?
- GV hướng dẫn cách ghi nhớ vị trí các góc.
-Treo bảng phụ nêu bài tập  21SGK  yêu cầu học sinh điền vào chỗ trống
[image: ]






- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS dưới lớp.
-Gọi HS nhận xét, bổ sung
	-Vẽ hình vào vở
-Lắng nghe và ghi bài




-Quan sát hình vẽ tìm các cặp góc so le trong, góc đồng vị còn lại

- Cả lớp cùng thực hiện ?1 SGK

- HS lên bảng vẽ hình, viết tên các cặp góc theo  yêu cầu

+ Hai góc so le trong tạo hình chữ Z
+ Hai góc đồng vij tạo thành hình chữ F

-Quan sát kỹ hình vẽ, đọc kỹ nội dung bài tập rồi điền vào chỗ trống. Kết quả
a) so le trong   
b) đồng vị        
c) đồng vị       
  d) cặp góc so le trong 



-HS nhận xét, bổ sung, góp ý bài làm của bạn

	1. Góc so le trong,  góc đồng vị [image: ]
Cặp góc so le trong 




và ; và
Cặp góc đồng vị :




và; và




và; và
Cặp góc trong cùng phía




và;  và


	2. Tính chất
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: Quan hệ giữa các cặp góc so le trong, đồng vị.
+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
+ Hình thành năng lực: giao tiếp, hợp tác
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 10p
- Tiến trình hoạt động:

	-GV Vẽ hình 13 lên bảng, yêu cầu HS hoạt động nhóm 4.


Biết = = 450 .Hãy tính: 
a) 

 và 
b) 

và 
c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng
-Yêu cầu HS hoạt động  nhóm theo kỷ thuật khăn trải bàn trong 4 phút.
- Gọi đại diện vài nhóm treo bảng nhóm và trình bày
-Gọi đại diện vài nhóm khác nhận xét góp ý bài làm của nhóm bạn

-Từ bài tập trên ta rút ra nhận xét gì? 
-Gọi HS đọc lại tính chất.

	
-Các nhóm treo bảng phụ và trình bày kết quả


a) +=1800 (vì kề bù)

 = 1800 - 450= 1350

Tương tự tính  = 1350



 =


b)  = = 450(đối đỉnh)


 =  = 450(đối đỉnh)


c) Ba cặp góc đồng vị còn lại :  =  =1350 




= = 1350;  ==450
-HS rút ra nhận xét 

- HS đọc tính chất ở SGK
	2. Tính chất

Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì :
a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau
b) Hai góc đồng vị bằng nhau


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: vị trí các cặp góc so le trong, đồng vị.
+ Rèn kĩ năng: tư duy, tự học
+ Hình thành năng lực: 
- Hình thức DH: cá nhân
- Thời gian: 7p
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 22 SGK.tr 89
 -Treo bảng phụ vẽ sẵn hình 15 
[image: ]

a) Ghi tiếp số đo các góc còn lại có trên hình :




b) Tính  + = ? +  = ?
-Yêu cầu học sinh lên bảng điền tiếp số đo ứng với các góc còn lại





-Hãy đọc tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị ?
	




-Cả lớp vẽ hình 15SGK vào vở








-HS lên bảng ghi tiếp số đo các góc còn lại và tính








 + = 1800


 +  = 1800
-HS trả lời
	Bài 22 (SGK)
[image: ]

a)  





b)   


.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG: Tìm số đo các góc, nhận biết góc trong cùng phía
- Mục tiêu:
+ Nắm được: tính chất, tìm số đo các góc
+ Rèn kĩ năng: tư duy, tự học tự tìm hiểu
+ Hình thành năng lực: giao tiếp
- Hình thức DH: cá nhân
- Thời gian: 5p
- Tiến trình hoạt động:

	GV nhận xét các góc A1và B2 là các góc ở vị trí trong cùng phía.
GV yêu cầu chỉ ra cặp góc trong cùng phía còn lại.
GV yêu cầu nhận xét tổng hai góc trong cùng
GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
HS báo cáo kết quả thực hiện.
GV đánh giá kết quả thực hiện của HS.
GV kết luận kiến thức
	HS lắng nghê

HS trả lời

HS nhận xét

HS trao đổi, thảo luận, thực hiện nhiệm vụ.




	Bài 22/89sgk





c) += 1400 + 400 =1800


+  = 1400 + 400 =1800
Hai góc trong cùng phía bù nhau.



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học thuộc tính chất
- Làm bài tập 17, 18, 19 (trang 76 SBT)
- Làm bài tập 23 (trang 89 SGK)



TIẾT 6: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Hs nhớ lại thế nào là hai đường thẳng song song
- Hs nắm được “ nếu có một đường thẳng cắt hai đường thẳng a, b sao cho trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b”
- Hs hiểu được luôn vẽ được đường thẳng đi qua một điểm nằm ngoài đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng đó.
2. Kĩ năng
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Nội dung: SGK và SGV bài 4
- Phương tiện dạy học: thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.
2. Học sinh
-  Sách, vở và dụng cụ học tập: Thước đo góc, êke
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:Nhớ lại vị trí tương đối của hai đường thẳng đã học
- Hình thức DH: cá nhân
- Thời gian: 5p
- Tiến trình hoạt động:

	 Nêu các tính chất về các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
  Tính  số đo các góc còn lại.


GV Gọi HS tự nhận xét đánh giá -  GV nhận xét, sửa sai, đánh giá cho điểm .
Giới thiệu bài: Dự đoán vị trí của đường thẳng a và b có trên hình? (a//b). Dấu hiệu nào để nhận biết hai đường thẳng song song ?

	- HS trả lời 
- HS tính Các góc còn lại:


==1300




==500; ==1300
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Nhắc lại kiến thức lớp 6
- Mục tiêu:
+ Nắm được: khái niệm hai đường thẳng song song đã học
+ Rèn kĩ năng: tự học, tự tìm hiểu
+ Hình thành năng giao tiếp, hợp tác	
- Hình thức DH: cá nhân
- Thời gian: 6p
- Tiến trình hoạt động:

	-Nhắc lại kiến thức về hai đường thẳng song song ở lớp 6 ?
- Hãy nêu vị trí của hai đường thẳng phân biệt? 
- Với hai đường thẳng a và b. Muốn biết chúng  có song song  với nhau không ta làm thế nào ?
- Các cách làm trên mới cho ta nhận xét trực quan và dùng thước không thể kéo dài vô tận đường thẳng được.Vì vậy cần có tính chất mới, tiện lợi hơn để nhận biết hai đường thẳng song song.Nếu chỉ liên quan đến góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
	- Vài HS xung phong nhắc lại

-HSK: Hai đường thẳng phân biệt hoặc cắt nhau,hoặc song song.
- Vài HS trả lời:
+Có thể ước lượng bằng mắt nếu a và b không cắt nhau thì a song song với b.
+Có thể kéo dài mãi hai đường thẳng nếu chúng không cắt nhau thì a song song với b.

	1.Nhắc lại kiến thức lớp 6
a. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung
b.Hai đường thẳng phân biệt hoặc cắt nhau,hoặc song song.


	2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
+ Hình thành năng lực: giao tiếp, hợp tác
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 12p
- Tiến trình hoạt động:

	Tìm hiểu dấu hiệu
-Treo bảng phụ ghi ?1 SGK
Đoán xem đường thẳng nào song song với nhau
[image: ]
- Có nhận xét gì về số đo các cặp góc ở vị trí đồng vị, so le trong có trên hình ?  

Hình thành tính chất
-Nêu tính chất thừa nhận (dấu hiệu nhận biết)
- Từ hình vẽ  tóm tắt tính chất  và giới thiệu kí hiệu a//b
- Từ a//b giới thiệu các cách diễn đạt khác nhau bằng lời 
-Dựa vào tính chất trên hãy nêu cách kiểm tra a//b bằng êke? 
-Trên trang giấy không có dòng kẻ,trong tay có hai êke giống nhau , làm thế nào để vẽ hai đường thẳng song song.?
-Hãy phát biểu dấu hiệu nhận biết bằng cách khác?
- Dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song , làm thế nào để vẽ được  hai đường thẳng song song?
	
- Quan sát đề và dự đoán
+ a song song với b
+ m song song với n
+ d không song song với e





- Cặp góc so le trong hình a bằng nhau, cặp góc ở vị trí đồng vị ở hình c bằng nhau. Cặp góc so le trong ở hinhc b không bằng nhau

-HS đọc tính chất  ở SGK





-Vẽ đường thẳng c bất kì cắt a và b.  Đo cặp góc so le trong hoặc đồng vị  nếu bằng nhau thì a//b


-Suy nghĩ ....dùng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
- HS phát biểu...
	2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
a) Tính chất: SGK
[image: ]



Ký hiệu a // b đọc là hai đường thẳng  a và b song song với nhau ,



	3. Vẽ hai đường thẳng song song
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: cách Vẽ hai đường thẳng song song
+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
+ Hình thành năng lực: giao tiếp, hợp tác
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi
- Thời gian: 10p
- Tiến trình hoạt động:

	Tìm hiểu cách vẽ
-Treo bảng phụ nêu ?2  lên bảng
-Yêu cầu  HS đọc và quan sát hình 18,19 SGK   nêu cách vẽ đường thẳng b đi qua điểm A nằm ngoài đường thảng a cho trước và song song với đường thẳng a bằng êke và thước thẳng?
Thực hiện vẽ
-Gọi một HS lên bảng vẽ hình và cả lớp vẽ vào vở
- HS làm việc nhóm đôi: kiểm tra bạn bên cạnh có vẽ đúng không?
-Lưu ý : Cách đặt eke và sử dụng góc 600 để vẽ và giới thiệu cho HS có thể dùng góc 300  và góc 900 để vẽ.
- Ngoài hai cách trên ta có thể vẽ đường thẳng b song song với a  bằng cách vận dụng hai góc so le trong đều bằng 900
	
-Quan sát hình 18 SGK và nêu cách vẽ đường thẳng đi qua điểm A nằm ngoài đường thảng a cho trước vá sông song với a bằng êke và thước thẳng


-Một HS lên vẽ hình bằng thước và êke. Cả lớp vẽ vào vở




-Lắng nghe,ghi nhớ  và thực hiên

	3.Vẽ hai đường thẳng s.song 
a.Bài toán:
Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳn a. 
b. Cách vẽ: 
+ Cách 1: Hình 18 SGK
+ Cách 2: Hình 19 SGK
+ Cách 3
-Từ A vẽ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a
-Từ A vẽ đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: dấu hiệu nhận và cách vẽ hai đường thẳng song song
+ Rèn kĩ năng: tư duy, tự học
+ Hình thành năng lực: giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm
- Hình thức DH: cá nhân, nhóm
- Thời gian: 6p
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 24SGK trang 91
-Treo bảng phụ ghi đề bài 24 SGK
-Gọi HS trả lời miệng , GV điền.
- Nhận xét , bổ sung
-Hãy nhắc lại dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song? 
-Treo bảng phụ ghi đề bài tập 
Cho hình:



Biết 
Hai đường thẳng a và b có song song với nhau không ? Vì sao?
-Gợi ý :Có thể dùng bất kì dấu hiệu nào trong ba dấu hiệu để giải thích?
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm theo kỷ thuật khăn trải bàn trong 4 phút 
-Gọi đại diện vài nhóm treo bảng phụ
-Gọi vài nhóm khác nhận xét , góp ý
	
-Đọc tìm hiểu đề đứng tại chỗ trả lời
- Vài HS nhận xét, bổ sung 

-Vài HS trả lời như trong SGK


-Đọc kỹ đề bài suy nghĩ






-Thảo luận nhón trong 4 phút
-Đại diện vài nhóm treo bảng phụ
-Vài nhóm khác nhận xét, góp ý
	
Bài 24 SGK trang 91
a) . . . a // b
b) . . . thì a // b

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: ứng dụng hai đường thẳng song song trong thực tế
+ Rèn kĩ năng: tư duy, tự học tự tìm hiểu
+ Hình thành năng lực: giao tiếp
- Hình thức DH: cá nhân
- Thời gian: 2p
- Tiến trình hoạt động:

	Gv trình chiều nội dung và hình ảnh của đường ray.
Giới thiệu về “Đường ray” – là thành phần cơ bản trong giao thông đường sắt.
Tuyến đường ray gồm 2 hoặc 3 thanh ray, đặt trên các thanh tà vẹt, mỗi thanh tà vẹt được được vuôn góc với thanh ray, liên kết giữa thanh ray và tà vẹt là đinh ray (hay đinh ốc) và bản đệm. Khi đó các thanh tà vẹt sẽ giữ cố định các thanh ray, khoảng cách này gọi là khổ đường sắt, hay khổ đường ray. Ray tà vẹt được đặt trên lớp đá ba lát, các thanh tà vẹt có chức năng phân bố áp lực xuống lớp đá ba lát, rồi qua đó mà truyền xuống nền đất.
Ở những đoạn đường thẳng, các thanh ray được xem là hình ảnh của những đường thẳng song song.

	[image: ]
	



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học thuộc dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song
- BTVN:  25, 26 (SGK)   và   21, 23, 24 (SBT)


TIẾT 7: LUYỆN TẬP 
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Hs nhớ lại thế nào là hai đường thẳng song song
- Hs nắm được “ nếu có một đường thẳng cắt hai đường thẳng a, b sao cho trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau thì a // b”
- Hs hiểu được luôn vẽ được đường thẳng đi qua một điểm nằm ngoài đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng đó.
2. Kĩ năng
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Nội dung: Luyện tập SGK và SGV
- Phương tiện dạy học: thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.
2. Học sinh
-  Sách, vở và dụng cụ học tập: Thước đo góc, êke
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:Nhớ lại dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
- Hình thức DH: cá nhân
- Thời gian: 5p
- Tiến trình hoạt động:

	-Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song?
-Hai đường thẳng a và b song song với nhau  khì nào?





-Vẽ hình và hướng dẫn HS ghi các dấu hiệu bằng kí hiệu

	-HS Phát biểu như SGK

-Hai đường thẳng a và b song song với nhau  Khi có cặp góc so le trong bằng nhau Hoặc có cặp góc đồng vị bằng nhau. Hoặc có cặp góc trong cùng phía bù nhau.

-Vẽ hình và ghi các dấu hiệu bằng kí hiệu
	I.Kiến thức cơ bản







	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: dấu hiệu nhận và cách vẽ hai đường thẳng song song
+ Rèn kĩ năng: tư duy, tự học
+ Hình thành năng lực: giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm
- Hình thức DH: cá nhân, nhóm
- Thời gian: 23p
- Tiến trình hoạt động:

	Dạng 1:Nhận biết hai đường thẳng song song
Bài 1  (Bài 26 SGK)
- Gọi HS đọc đề bài
- Để vẽ góc 1200 ta dùng dụng cụ nào để vẽ ? Có thể dùng êke được không?
-Gọi HS lên bảng vẽ hình theo nội dung , cả lớp vẽ hình vào vở
-Nhận xét hình vẽ của HS.
-Hai đường thẳng Ax và By có song song với nhau không?
- Hướng dẫn HS trình bày bài làm

Ta có (so le trong) 
Nên Ax//By 
Bài 2 
-Treo bảng phụ ghi đề bài
Cho hình vẽ sau: 




Biết  và 
a. Các đường thẳng nào song song với nhau ?
b. 

Giả sử . Tính số đo của góc HKE?
-Gọi HS đứng tại chỗ trả lời câu a
- Gọi HS lên bảng làm câu b,cả lớp cùng làm bài vào vở
- Gọi HS nhận xét, góp ý bài làm của bạn
Dạng2: Vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước                 
Bài 3 : (Bài 27 SGK trang 91)
- Gọi HS đọc đề 





-Vẽ AD thỏa mấy điều kiện.?
-Ta vẽ điều kiện nào trước? Và vẽ như thế nào?

-Muốn AD = BC ta làm thế nào? 

- Có mấy trường hợp xảy ra?
-Gọi HS lần lượt lên bảng vẽ hình?
Bài 3 (Bài 28 SGK)
-Gọi HS đọc đề bài
- Gợi ý: Dựa vào dấu hiệu để nhận biết hai đường thẳng song song để vẽ hai đường thẳng song song
- Gọi HS lên bảng thực hiên


	


-Đọc tìm hiểu đề bài 
- HS: Dùng thước đo góc để vẽ góc 1200 . Có thễ dùng êke vẽ góc kề bù với góc 600
-HS lên bảng vẽ, cả lớp vẽ  hình vào vở.


-Vài HS trả lời : Ta có Ax//By  vì 
Bài 2 (27 SGK)





-Đọc đề, vẽ hình vào vở










-Quan sát hình vẽ, suy nghĩ và xung phong trả lời
- HS lên bảng thực hiện

-Vài HS nhận xét, góp ý bài làm của bạn



-HS đọc to, rõ  đề bài
Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng ADsao cho AD= BC  và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.
-Thỏa hai điều kiện: AD = BC và AD//BC 
-Vẽ AD//BC trước;  ta vẽ đường thẳng d  qua A tạo với AB một góc so le trong bằng góc B.
- Trên đường thẳng d lấy điểm D sao cho AD = BC
- Ta vẽ được hai đoạn thỏa mãn điều kiện bài toán 
-Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ sao cho xx’//yy’
-HS lên bảng trình bày cách vẽ dựa vào hai góc so le trong Hoặc dựa vào hai góc đồng vị
	Dạng1: Nhận biết hai đường thẳng song song
Bài 1 (Bài 26 SGK)
[image: ]







Ta có  (slt) 
Nên Ax//By 

Bài 2 


a. 

Ta có:(So le trong)

 Hx//Ky (1)

Và ( So le trong )

Ky//Ez, (2)

Từ (1) và (2) Hx//Ez
b.

Ta có  

     và: 

Mà: 

Nên: 



Dạng2: Vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước                 
Bài 3  (Bài 27 SGK)




Vẽ tia Ax sao cho 
Trên tia Ax lấy điểm D sao cho 
 AD = BC
Có hai đoạn thẳng AD và AD’ thỏa mãn yêu câu của đề bài.
Bài 3 (Bài 28 SGK)
[image: ]




-Vẽ đường thẳng xx’, lấy điểm A thuộc xx’

- Lấy điểm B bất kì  xx’, vẽ đường thẳng c qua A và B 
- Vẽ đường thẳng yy’ qua B và tạo với c một góc so  trong bằng  Â1

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: dhnb hai đường thẳng song song và tính chất
+ Rèn kĩ năng: tư duy, tự học tự tìm hiểu
+ Hình thành năng lực: giao tiếp, thuyết trình, hợp tác nhóm
- Hình thức DH: nhóm
- Thời gian: 8p
- Tiến trình hoạt động:

	

Cho hình vẽ: =1270      

1) Tính :     A. 530                    B.1720               C.1270                  D. 370                                                                                                                                   
2) Hình vẽ có bao nhiêu góc so le trong : 
A. 1                       B. 2                   C. 4                      D. 8
3) Góc bằng góc A2 là góc :       :




A.                      B.                 C.D. 


4) So sánh  và 






A. >      B.  = C. <        D.kết quả khác


5) =  vì đó là hai góc :            
A.So le trong    B.trong cùng phía   C. đồng vị          D. đối đỉnh


	-Yêu cầu HS thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn
- Gọi đại diệm nhóm treo bảng phụ 
- Nhận xét, đánh giá
	- Thảo luận nhóm trong 4’

-Đại diệm nhóm treo bảng phụ
-Nhận xét, bổ sung
	



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
· GV tóm tắt nội dung chính của bài học
· GV nhận xét và đánh giá tiết dạy
· GV giao nhiệm vụ về nhà:
· Học thuộc dấu hiệu nhận biết 2 đt song song
· Làm các bài: BTVN: 4.2; 4.3/SBT


TIẾT 8: TIÊN ĐỀ ƠCLÍT VỀ  ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Hs hiểu được nội dung của tiên đề ơ - clit: qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a, vẽ được duy nhất một đường thẳng b đi qua M và song song với a
- Hiểu được nhờ vào Tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song mới suy ra tính chất: nếu có một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì các góc so le trong bằng nhau, các góc đồng vị bằng nhau và các góc trong cùng phía bù nhau. 
2. Kĩ năng
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Nội dung: SGK và SGV bài 5
- Phương tiện dạy học: thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.
2. Học sinh
-  Sách, vở và dụng cụ học tập: Thước đo góc, êke
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: nắm được cách vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
- Hình thức DH: cá nhân
- Thời gian: 5p
- Tiến trình hoạt động:

	GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Cho điểm A  b
- Vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với đường thẳng b cho trước.
- Vẽ được mấy đường thẳng b như thế ?
GV: Bài toán này là nội dung của một tiên đề mà ta sẽ tìm hiểu trong bài hôm nay.
	




- Chỉ vẽ được 1 đường thẳng b.
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Tiên đề Ơclit
- Mục tiêu:
+ Nắm được: khái niệm hai đường thẳng song song đã học
+ Rèn kĩ năng: tự học, tự tìm hiểu
+ Hình thành năng giao tiếp, hợp tác	
- Hình thức DH: cá nhân
- Thời gian: 13p
- Tiến trình hoạt động:

	-Hãy vẽ đường thẳng b’đi qua M và song song với a bằng cách khác?
-Có nhân xét gì về các đường thẳng b và b’qua hai lần vẽ?
-Qua thực nghiệm có mấy đường thẳng qua M  và song song với a ? 
-Giới thiệu tiên đề Ơclit 
-Yêu cầu học sinh nhắc lại và vẽ hình vào vở
-Đường thẳng b  vừa nêu phải thỏa mãn những điều kiện gì ? và có  mấy đường thẳng b như vậy?
-Gọi HS đọc phần “Có thể em chưa biết”và giới thiệu nhà toán học Ơ-clit.
-Treo bảng phụ nêu bài 32 SGK trang 94?
- Gọi HS đọc đề bài và trả lời 


-Hãy phân tích câu c, d sai ở đâu?
	HS lên bảng vẽ, cả lớp vẽ vào vở nháp

-Ta có b và b’ trùng nhau

-Có một đường thẳng b đi qua M và song với a. 

-Vài HS nhắc lại tiên đề Ơclit và cả lớp  ghi vào vở.


-HS: trả lời : , b đi qua M và b// a là duy nhất

-Một học sinh đứng tại chỗ đọc mục “Có thể em chưa biết      
lớp vẽ hình 21 và ghi tóm tắt.


-HS.TB trả lời:
a) Đ                       b) Đ
c) S                        d) S.
-Câu c thiếu :”đi qua một điểm”
Câu d không nêu tính duy nhất.
	1.Tiên đề Ơclít:
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
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	2. Tính chất của hai đường thẳng song song:
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
+ Rèn kĩ năng: Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
+ Hình thành năng lực: giao tiếp, hợp tác
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 10p
- Tiến trình hoạt động:

	-Yêu cầu HS hoạt động nhóm nhỏ ( 3em / nhóm ) làm ? SGK trong 3 phút
-Gọi đại diện vài nhóm đọc nhân xét về số đo của cặp góc so le trong ?
-Trong bài tập này :
+ Cho trước điều  gì?
+ Hỏi  điều gì?

-Không cần đo cặp góc đồng vị bằng suy luận hãy cho biết số đo cặp góc đồng vị ,cặp góc trong cùng phía?
-Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song song thì có tính chất gì?
-Treo bảng phụ nêu bài  33 SGK -Gọi HS  điền vào chỗ trống
	-Hoạt động nhóm  làm ? SGK


-Đại diện vài nhóm trả lời: Cặp góc so le trong bằng nhau   (=…độ)
-Vài HS trả lời
 + Cho a//b
 + Cặp góc so le trong bằng nhau không ?
-HS: Cặp góc đồng vị bằng nhau,cặp góc trong cùng phía bù nhau vì cặp góc so le trong bằng nhau.
- Vài HS  nêu tóm tắt nội dung tính chất 

-HStrả lời 
a) ... bằng nhau
b) ... bù nhau 
c) ... hai góc trong cùng phía bù nhau.

	2.Tính chất của hai đường thẳng song song:
+. Ta có:



Nếu c cắt a , b và a//b thì: 

+ Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
a) Hai góc so le trong bằng nhau.
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.
c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: dấu hiệu nhận và cách vẽ hai đường thẳng song song
+ Rèn kĩ năng: tư duy, tự học
+ Hình thành năng lực: giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm
- Hình thức DH: cá nhân, nhóm
- Thời gian: 10p
- Tiến trình hoạt động:

	- Yêu cầu HS phân biệt dấu hiệu và tính chất hai đường thẳng song song ? 
- Nhận xét và treo bảng chốt lại  quan hệ giữa dấu hiệu nhận biết và tính chất hai đường thẳng song song
	-Vài HS xung phong trả lời


-Theo dõi, ghi chép
	

	Bài 34 tr 94 SGK
-Treo bảng phụ nêu bài 34 trang 94 SGK. 
- Yêu cầu HS đọc đề bài và tóm tắt nôi dung đề bài dưới dạng cho và tìm ?




-So sánh  và ;  và ?   

-Dựa vào kiến thức nào để tính số đo  ?





Bài 31: tr 94 SGK
-Kiểm tra hai đường  thẳng có song song nhau không ta làm thế nào? (hsk)

-Yêu cầu hs về nhà thực hiện
	
-HS  đọc đề bài và tóm tắt nội dung bài toán 




Cho : a//b: ABa={A} và ABb={B}; = 370  

Tìm: a) =?
b) 

So sánh  và ?
c) 
= ?



-Đọc đề bài 31
-Ta vẽ một cát tuyến cắt hai đường thẳng đó rồi kiểm tra hai góc so le trong (hoặc đồng vị) có bằng nhau hay không rồi kết luận.
	Bài 34 tr 94 SGK


a)
[image: ]

Ta có  a//b  ( Đề cho )



Nên:  ==(sole trong)


b)+ =1800 ( kề bù)


=1800-=1430


==1430 (đồng vị)


==1430        (So le trong)

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: ứng dụng hai đường thẳng song song trong thực tế
+ Rèn kĩ năng: tư duy, tự học tự tìm hiểu
+ Hình thành năng lực: giao tiếp
- Hình thức DH: cá nhân
- Thời gian: 7p
- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu HS quan sát bản đồ các con phố Hà Nội
- Dùng t/c của hai đường thẳng song song vừa học để tìm góc giữa hai đường thẳng trong thực tiễn. VD: góc giữa hai con phố
Chẳng hạn trên bản đồ TP.Hà Nội có hai con phố xem như song song với nhau là phố Thuốc Bắc và phố Hàng Đồng. Con phố Hàng Vải xem như vuông góc với phố Hàng Đồng và nó tạo với phố Hàng Gà một góc 95034’. Cho biết số đo góc giữa phố Hàng Gà và Phố Thuốc Bắc
	[image: ]


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
· GV tóm tắt nội dung chính của bài học
· GV nhận xét và đánh giá tiết dạy
· GV giao nhiệm vụ về nhà:
· Học thuộc tiên đề Ơ-clit và t/c hai đường thẳng song song
· Làm các bài: BTVN: 34; 35/sgk, tr94; 27; 28; 29/sbt, tr108


TIẾT 9: LUYỆN TẬP

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Củng cố nội dung Tiên đề Ơclit;
- Củng cố các tính chất của hai đường thẳng song song.
2. Kĩ năng
- Kĩ năng làm việc theo nhóm.
3. Thái độ
- Cẩn thận, tự giác, tích cực, chủ động.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Củng cố nội dung tiên đề Ơclit và các tính chất của hai đường thẳng song song.
- Hình thức DH: cá nhân
- Thời gian: 3 phút
- Tiến trình hoạt động:
GV đặt câu hỏi Kiểm tra bài cũ:
Phát biểu tiên đề Ơ clit và tính chất của hai đường thẳng song song.
- GV dẫn vào bài mới: 

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Rèn kĩ năng tính góc dựa vào tính chất hai đường thẳng song song;
+ Rèn kĩ năng chưng minh hai đường thẳng song song.	
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi.
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 35 (SGK/94)
GV vẽ tam giác ABC, yêu cầu HS:
- Vẽ đường thẳng a, đường thẳng b theo yêu cầu của bài toán;
- Xác định và giải thích số đường thẳng vẽ được.
GV gọi một HS lên bảng vẽ hình.
GV nhận xét, đánh giá.

Bài 37 (SGK/94)
GV vẽ hình lên bảng, yêu cầu HS:
- Nêu yêu cầu của bài toán;
- Quan sát hình vẽ tìm các góc của hai tam giác;
- Tìm các cặp góc bằng nhau trong các góc đã nêu. Giải thích.
GV nhận xét, đánh giá.

	
Cá nhân HS thực hiện bài toán.






1 HS vẽ trên bảng.

HS trả lời.




HS thảo luận theo cặp thực hiện yêu cầu.



1 HS lên bảng làm.
	Bài 35 (SGK/94)
[image: ]
Chỉ vẽ được 1 đường thẳng a và 1 đường thẳng b. Vì theo tiên đề Ơclit qua 1 điểm chỉ vẽ được 1 đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.
Bài 37 (SGK/94)
[image: ]


Biết a // b, các cặp góc bằng nhau của hai  và là:

 (đối đỉnh)

 (so le trong của a // b)

 (so le trong của a // b)

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Rèn kĩ năng chứng minh 2 đường thẳng song song (có kẻ thêm đường phụ); 
+ Hình thành năng lực tìm tòi, phát hiện một số tình huống, bài toán liên quan.	
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 36 (SGK/94)
GV vẽ hình lên bảng, yêu cầu HS:
- Thảo luận theo cặp, quan sát hình vẽ, tìm các góc bằng nhau.
GV hướng dẫn câu d có hai cách giải thích.
- Ghi câu trả lời trên bảng.
GV nhận xét, đánh giá.


Mở rộng: Giới thiệu cặp góc  và  là cặp góc so le ngoài.




Bài 38 (SGK/94) (Tổ chức trò chơi)
GV dùng bảng phụ ghi Bài 38, chia lớp thành hai đội thi điền nahnh. Mỗi đội cử 5 đại diện dùng bút hoặc phấn điền vào chỗ trống. Đội nào điền nhanh và đúng thì thắng. 
	


HS tiến hành thảo luận và trả lời.
	Bài 36 (SGK/94)
[image: ]

a) (cặp góc so le trong)

b) (cặp góc đồng vị)

c)  (cặp góc trong cùng phía)

d)  (đối đỉnh)


 ().
Bài 38 (SGK/94)
KL: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
- Hai góc so le trong bằng nhau;
- Hai góc đồng vị bằng nhau;
- Hai góc trong cùng phía bù nhau.
Và ngược lại: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song mà có:
- Hai góc so le trong bằng nhau;
Hoặc hai góc đồng vị bằng nhau;
Hoặc hai góc trong cùng phía bù nhau.
thì hai đường thẳng đó song song với nhau.



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 phút)
- Xem lại các bài tập đã giải;
- Ôn lại định nghĩa hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc;
- Ôn dấu hiệu nhận biết và tính chất hai đường thẳng song song;
- BTVN: Hoàn thành bài tập Phiếu bài tập: Tiên đề Ơclit về hai đường thẳng song song.
- Xem trước bài: “Từ vuông góc đến song song”.

PHIẾU BÀI TẬP VỀ NHÀ
TIÊN ĐỀ ƠCLÍT VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Bài 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
1. Qua một điểm ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng song song với đường thẳng a.
1. Nếu qua điểm M ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.
1. Qua điểm M ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với đường thẳng a.
1. Cả A, B, C đều đúng.
Bài 2: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
Cho △ABC. Nếu đường thẳng m song song với cạnh BC và cắt cạnh AB thì:
1. m cắt cạnh AC.			B. m // AC.
1. 
m  AC.				D. Cả A, B, C đều sai.
Bài 3: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:
1. 
Vẽ góc AOB có số đo bằng .Lấy diểm C bất kì nằm trong góc AOB. Vẽ qua C đường thẳng m vuông góc với OB và đường thẳng n song song với OA. Nêu rõ cách vẽ.
1. 




Cho góc xOy bằng . M là một điểm bất kì nằm trong góc xOy. Vẽ ; . Vẽ đường thẳng d qua M và song song với Oy. 

Bài 4:Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ song song với nhau. Đường thẳng a cắt xx’, yy’ lần lượt tại A và B. Tia At là phân giác của góc .
1. Chứng minh tia At cắt đường thẳng yy’.
1. 

Cho góc , tia At cắt yy’ tại C. Tính số đo góc .
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TIẾT 10: TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Biết quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của hai đường thẳng.
- Biết được tính chất bắc cầu của hai đường thẳng song song.
2. Kĩ năng
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu;
- Kĩ năng làm việc theo nhóm.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động;
- Cẩn thận, khoa học, chính xác.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ.
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: SGK, thước.
2. Học sinh: SGK, thước.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Bước đầu suy luận ra nội dung bài học.
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 
- Tiến trình hoạt động: 5 phút

	
- Cho điểm M không thuộc đường thẳng d, vẽ đường thẳng c qua M sao cho .

- Vẽ d’ qua M và .
GV đặt vấn đề: Qua hình vẽ em có nhận xét gì về mối quân hệ giữa d và d’? Vì sao?
GV: Đó là quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của 3 đường thẳng mà bài hôm nay ta học.
	
[image: ]
Nhận xét: d // d’ vì có hai góc đồng vị bằng nhau.
	

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song
- Mục tiêu:
+ Nắm được hai tính chất về quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.	
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoàn thành ?1 vào vở.

- Dẫn dắt HS từ ?1 vào tính chất: Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với 1 đường thẳng thì chúng có quan hệ gì với nhau?
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận tính chất 1. 

- GV vẽ hình  a // b  và , yêu cầu HS suy luận tìm quan hệ giữa c và b.
[image: ]
- GV hướng dẫn: Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song.
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận tính chất 2. 
	- HS làm việc cá nhân, thực hiện ?1 vào vở.

- HS lắng nghe, tiếp thu bài.



- HS nêu tính chất.


- HS thảo luận theo cặp tìm câu trả lời.










- HS suy nghĩ trả lời: .



	1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.
?1.
a) Dự đoán: a // b  
b) 

Vì 

Vì 

Mà nằm ở vị trí so le trong

 (dhnb)
* Tính chất 1: (SGK/96)


* Tính chất 2: (SGK/96)


[image: ]

	II. Ba đường thẳng song song
- Mục tiêu:
+ Nắm được tính chất về ba đường thẳng song song.
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm, thực hiện bài tập sau:



Cho hình vẽ, biết ; ; . Hỏi b có song song với d không? Vì sao?
[image: ]
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả, nhận xét bài của nhóm bạn.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu về ba đường thẳng song song.
	
- HS trao đổi thảo luận trình bày vào bảng nhóm.













- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. Nhận xét chéo các nhóm.
- HS hoàn thành bài vào vở.
- HS lắng nghe.

	II. Ba đường thẳng song song
?2.
[image: ]



Vì   và  nên 



Lại có  và  nên 



Vì  và  nên 
* Tính chất (SGK/97)



Chú ý: Kí hiệu: 

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Củng cố ba tính chất vừa học.
- Hình thức DH: cá nhân
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV yêu cầu HS làm bài 40 và 41 (SGK/97)
- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS làm bài tập.

- Đại diện 3 HS lên bảng làm.
	Bài 40 (SGK/97)



Nếu  và  thì .



Nếu  và  thì .
Bài 41 (SGK/97)



Nếu  và  thì .

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Rèn kĩ năng chứng minh hai đường thẳng vuông góc hoặc song song, tính các góc dựa vào tiên đề Ơclit.
- Hình thức DH: nhóm
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV vẽ hình ra bảng phụ
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm suy nghĩ tìm cách giải
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm cần thiết.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả. Nhận xét chéo kết quả các nhóm.
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của các nhóm.
	
- HS trao đổi thảo luận, trình bày bài vào bảng nhóm.




- Đại diện nhóm báo cáo kết quả. Nhận xét chéo các nhóm.
- HS hoàn thành bài vào vở.
	Bài 46 (SGK/98)
[image: ]



a) Vì  và  nên.



b) Vì nên  là hai góc trong cùng phía. Do đó: 





D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học thuộc, hiểu 3 tính chất, vẽ hình, tóm tắt bằng kí hiệu;
- BTVN: 42, 43, 44, 45, 47 (SGK/97, 98).


TIẾT 11: LUYỆN TẬP

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Củng cố quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song.
2. Kĩ năng
- Kĩ năng làm việc theo nhóm;
- Kĩ năng vẽ hình, suy luận;
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Tập trung, cẩn thận
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: NL tự học, quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ, tự học;
- Phẩm chất: tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: SGK, thước, phiếu bài tập.
2. Học sinh: SGK, thước.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm vững, củng cố ba tính chất về quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song;
+ Rèn kĩ năng chứng minh hai đường thẳng song song hoặc vuông góc;
+ Hình thành năng lực tư duy.	
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài tập 1:
Bài 47 (SGK/98)
- Yêu cầu HS nhắc lại 2 tính chất về quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.

- Dự đoán  bao nhiêu độ? Giải thích vì sao? 
 - Gọi HS lên trình bày.


- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét và kết luận.

- Để tính  ta làm như thế nào?


Bài tập 2:
- GV ghi đề trên bảng phụ.
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm.
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm cần thiết.

- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả và nhận xét chéo giữa các nhóm.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của các nhóm.

	
- HS nhắc lại và viết biểu thức lên bảng.






- vì và 

- 1 HS lên bảng làm, các bạn ở dưới tự hoàn thành bài vào vở.
- HS nhận xét bài của bạn



- Dựa vào hai góc trong cùng phía là  và .





- HS trao đổi, thảo luận tìm cách giải và trình bày bài vào bảng nhóm.
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
- Nhận xét chéo giữa các nhóm.
- Hoàn thành bài vào vở.

	Bài tập 1:
Bài 47 (SGK/98)
[image: ]



a) Vì và nên .

Do đó .

b) Ta có  (góc trong cùng phía)






Bài tập 2: Cho hình vẽ, biết ;  và . Tính  ?
[image: ]
Giải:



Vì  và nên .


Khi đó  và  là hai góc trong cùng phía.

Nên 



.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm vững ba tính chất về quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song;
+ Rèn kĩ năng chứng minh hai đường thẳng song song hoặc vuông góc;
+ Hình thành năng lực tư duy.	
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài tập 3: 
- GV ghi đề trên bảng phụ.

- Yêu cầu HS nêu cách giải.


- Khi đó xuất hiện những loại góc nào?

- HS hoạt động cá nhân, hoàn thành bài vào vở.

- Gọi HS lên bảng trình bày.





- Gọi HS nhận xét.




- GV nhận xét, cho điểm khuyến khích HS.
	




- HS suy nghĩ trả lời: kẻ thêm 1 đường thẳng đi qua  và song song với .

- Góc so le trong và góc trong cùng phía.

- HS hoạt động cá nhân.


- 1 HS lên trình bày. Các HS khác tiếp tục làm bài và quan sát bài bạn để nhận xét.



- HS nhận xét bài làm của bạn.



- HS hoàn thành bài vào vở.
	Bài tập 3: Cho hình vẽ, biết Mx // Ny. Tính số đo góc MON.
[image: ]
Giải:

Kẻ .
[image: ]


Vì  nên  (hai góc so le trong)


Vì  nên  (hai góc trong cùng phía)






Vì  nằm giữa hai tia  và  nên 

.



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Xem lại các bài tập đã giải;
- Ôn lại các tính chất đã học;
- BTVN: Hoàn thành bài tập Phiếu bài tập: Từ vuông góc đến song song.
- Xem trước bài: “Định lí”.

PHIẾU BÀI TẬP VỀ NHÀ
TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG
Bài 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
Xét ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Điều kiện nào sau đây chứng tỏ a // b?
1. 
 và b // c.				B. a // c và b // c.
1. Cả A, B đều đúng.			D. Cả A, B đều sai.

Bài 2:Vẽ bốn đường thẳng a, b, c, d sao cho . Câu nào sau đây đúng?
1. a // b		B. a // c		C. a // b // c		D. Cả A, B, C đều đúng
Bài 3:Cho hình vẽ. Tìm x.
[image: ]

Bài 4:Cho hình vẽ. Biết a // b, . Tính x và y.
[image: ]
Bài 5:Cho hình vẽ.
	[image: ]
	1. Chứng minh AB // CD;
1. 
Tính góc ;
1. 
Chứng minh .



Bài 6: Cho hình vẽ, biết:


 và . Chứng minh Ax // By.
[image: ]

TIẾT 12: ĐỊNH LÍ

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Biết cấu trúc của một định lí (GT, KL);
- Biết cách chứng minh một định lí.
2. Kĩ năng
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ;
- Phẩm chất: tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: SGK, thước.
2. Học sinh: SGK, thước.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS làm quen với dạng câu “Nếu ... thì ...”
- Hình thức DH: cá nhân, nhóm
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:
- GV dẫn vào bài mới: 

	- Yêu cầu HS hoạt động nhóm, đối đáp với nhau. Một bạn của nhóm này đọc “Nếu …” , các nhóm khác sẽ điền tiếp vào câu sau “thì …”.
Ví dụ: Nếu chuồn chuồn bay thấp thì trời mưa”.
- Điền tiếp vào các câu sau:
“Nếu hai góc đối đỉnh thì …”
“Nếu hai đường thẳng cùng … thì chúng song song”
	- HS trao đổi, thực hiện yêu cầu của GV.






- Nhớ lại kiến thức đã học để điền vào chỗ trống.
	

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Định lí
- Mục tiêu:
+ Nắm được cách phát biểu định lí, chỉ ra giả thiết, kết luận của định lí.
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
- Từ hoạt động khởi động, GV giới thiệu về định lí.
- Câu “Có một và chỉ một đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước” có phải là định lí không?
- Yêu cầu HS lấy ví dụ.
- Từ ví dụ, GV chỉ rõ cho HS thấy cấu trúc của một định lí.

- Yêu cầu HS thực hiện ?2
	
- HS lắng nghe

- Không. 




- HS lấy ví dụ.
- HS quan sát.


HS hoạt động cá nhân thực hiện ?2.


	I. Định lí
- Định lí là một khẳng định được suy ra từ những khẳng định đúng.
Ví dụ: Ta có định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”



- Một định lí gồm 2 phần:
+ Giả thiết (GT)
+ Kết luận  (KL)
?2.
a) GT: hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba
KL: Chúng song song với nhau.
b) 
[image: ]
	GT
	

; 

	KL
	





	II. Chứng minh định lí
- Mục tiêu:
+ Nắm được cách chứng minh một định lí.
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
- GV giới thiệu khái niệm chứng minh định lí.




- Yêu cầu HS vẽ hình minh họa định lí, ghi GT, KL của định lí.

- Ta cần chứng minh góc nào bằng nhau?




- Yêu cầu HS nêu cách chứng minh .


- Gọi HS lên bảng trình bày.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, cho điểm.






- Bằng cách tương tự, yêu cầu HS tự hoàn thành chứng minh .
	
- HS lắng nghe.





- HS vẽ hình và ghi GT, KL.





- Chứng minhvà .


- HS suy nghĩ trả lời.



- 1 HS lên trình bày bài.
- 1 HS nhận xét.
- HS hoàn thành bài vào vở.





- HS hoạt động cá nhân, hoàn thành bài.
	II. Chứng minh định lí
- Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.
- Ví dụ 1: Chứng minh định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”
[image: ]
	GT
	




; đối đỉnh ;  đối đỉnh 

	KL
	

 và 




Ta có  (hai góc kề bù)

Cũng có  (hai góc kề bù)

Khi đó, 

.

Chứng minh tương tự ta cũng có .

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Luyện tập chứng minh định lí	
- Hình thức DH: cá nhân, cặp đôi, nhóm
- Thời gian: 18 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
- Yêu cầu HS xác định GT, KL của định lí.

- Yêu cầu HS vẽ hình minh họa.


Chứng minh  ta làm như thế nào?


- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân chứng minh định lí.

- GV nhận xét, đánh giá.








- Yêu cầu HS nêu GT, KL của định lí.



- Yêu cầu HS vẽ hình minh họa.


- Yêu cầu HS hoạt động nhóm hoàn thành yêu cầu đưa ra.

- GV gợi ý: Sử dụng tính chất hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh.


- Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của các nhóm.

	
- HS nêu GT, KL của định lí.

- HS thực hiện vẽ hình.


- Dựa vào các góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía theo tiên đề Ơclit. 

- HS hoạt động cá nhân chứng minh định lí.

- HS hoàn thiện bài vào vở.








- HS nêu GT, KL của định lí.



- HS thực hiện vẽ hình.



- HS hoạt động nhóm, suy nghĩ, thảo luận tìm cách giải bài toán.





- Đại diện các nhóm báo cáo, nhận xét chéo giữa các nhóm.

- HS hoàn thiện bài vào vở.
	- Ví dụ 2: Chứng minh định lí: “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng khác thì chúng song song với nhau”.
Giải:
[image: ]



Vì  tại nên .



Lại có  tại  nên .


Do đó . Mà chúng ở vị trí đồng vị nên 
- Ví dụ 3: Chứng minh định lí:
“Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân việt sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau thì các góc đồng vị bằng nhau”.
Giải:
[image: ]

- Ta có (2 góc đối đỉnh)


Mà  (gt) nên 

- Tương tự ta có.



- Vì  và là 2 góc kề bù nên 

Tương tự: 


Mà .Nên .

- Chứng minh tương tự ta có.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 phút)
- Tập phát biểu các tính chất đã học dưới dạng định lí;
- Làm bài tập 49, 50, 51, 52, 53 (SGK/101, 102).


Tiết 13: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Học sinh biết diến đạt định lí dưới dạng “Nếu ... thì…”.
- Biết minh hoạ một định lí trên hình vẽ và viết GT,KL bằng kí hiệu.
- Bước đầu biết chứng minh.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng ghi GT, KL, kỹ năng chứng minh.
3. Thái độ
- Có thái độ học tập tốt, yêu thích môn học và tích cực vận dụng.
4. Năng lực : Tự học, nêu và giải quyết vấn đề, thực hành, hợp tác nhóm, giao tiếp, chia sẻ.
B. CHUẨN BỊ
1. GV: Thước thẳng, êke.
2. HS: Thước thẳng, êke.
C. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Ổn định tổ chức: (1’) GV gọi lớp trưởng báo cáo sĩ số, lớp phó báo cáo việc chuẩn bị sách vở của các bạn trong lớp.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Khởi động
- Mục tiêu:Nhớ lại các tính chất trong chương đã học: Tính chất quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song, tính chất 3 đường thẳng song song, …
- Hình thức DH:Hoạt động cá nhân, tự kiểm tra đánh giá, làm việc theo nhóm
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	HS1: Thế nào là định lí ?. Định lí có mấy phần ? GT, KL là gì ?Chữa bài tập 50/101 SGK.
HS2: Thế nào là chứng minh định lí ? Chữa bài tập 52/10.
GV: Gọi 2 HS lên bảng làm việc cá nhân chữa bài ở phần kiểm tra bài cũ
Sau khi HS chữa xong bảng, GV gọi HS khác nhận xét và chữa hoàn chỉnh và kiểm tra kết quả của 1 nhóm nhanh nhất.
- GV xác nhận HS làm bài đúng hoặc hướng dẫn trợ giúp.

	HS1 trả lời
- 2 HS lên bảng làm việc cá nhân, dưới lớp làm việc cá nhân
HS2 trả lời

HS làm cá nhân bài 1

HS hoạt động nhóm bài 52

- Nhóm trưởng đổi bài kiểm tra theo vòng tròn trong bàn.

	



	I. Chữa bài tập
1. Bài 50/101
a) thì chúng song song với nhau
b)
[image: ]
2. Bài 52/101
[image: ]


GT   Ô1 đối đỉnh Ô3

KL      Ô1 = Ô3

Chứng minh
 Ta có Ô1 + Ô2= 1800 ( 2 góc kề bù)  (1)
          Ô3 + Ô2 = 1800 ( 2 góc kề bù)  (2)
Từ (1), (2) => Ô1 = Ô3

	Hoạt động 2: Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Hiểu và làm được các bài tập để chứng minh các định lí, tính số đo góc
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, chứng minh
+ Hình thành năng lực: Tự học, nêu và giải quyết vấn đề, thực hành, hợp tác nhóm, giao tiếp, chia sẻ	
- Hình thức DH:  Hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, hoạt động chung cả lớp.
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Cho HS làm bài tập sau
? Vẽ hình, ghi GT, KL các định lí sau bằng kí hiệu ?
a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: hai góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau.




b) Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.

c) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
d) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng mà trong các góc tạo thành có một cặp góc sole trong bằng nhau, hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau.
GV: Cho HS thảo luận, sau đó gọi 4 HS lên bảng làm. 


GV: Cho HS làm bài tập 53/102 SGK.
Điền vào chỗ trống 
3 HS lên bảng làm bài
HS dưới lớp làm vào vở


HS nhận xét bài của các bạn trên bảng, đánh giá cho điểm khuyến khích.
Gọi HS đọc đề bài 
Gọi HS khác điền vào 
HS dưới lớp theo dõi

1 HS lên bảng làm câu a, b
	
	[image: ]II. Luyện tập
1. Bài 1



a)  


c cắt a tại A	
GT   c cắt b tại B
          a // b
 KL    Â3 = 
Â1 = 
Â3 +  = 1800	
[image: ]b) 
GT    a // b



KL    
c) 
[image: ]
[image: ]
d) 





c cắt a tại A
GT  c cắt b tại B
Â3 = 	
Hoặc Â2 = 
KL      a // b


[image: ]2. Bài 2 (Bài 53/102)





        xx’ cắt  yy’ tại O
GT     = 900
 KL; 
Điền
1) Vì 2 góc kề bù
2) vào (1)
3) vào (2)
4) Vì 2 góc đối đỉnh
5) GT
6) hai góc đối đỉnh
7) (3)
d) Có  (2 góc kề bù)



Mà (GT)

( 2 góc đối đỉnh)

 ( 2 góc đối đỉnh)

	Hoạt động 3: Củng cố 
- Mục tiêu:
+ Học sinh được củng cố lại các kiến thức hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, trình bày lời giải
+ Hình thành năng lực tự học.
- Hình thức DH: GV Cho HS nghiên cứu làm bài tập ở nhà.
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV ra bài tập 
BT:  Cho định lí: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt và trong số các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì các góc đồng vị bằng nhau.
a/ Hãy cho biết GT, KL của định lí đó.
b/ Hãy chứng minh định lí đó.
	
HS nghiên cứu bài tập
HS nêu GT, KL
1HS vẽ hình minh họa cho định lí.
1 HS lên bảng trình bày ý a)

b) HS tại chôc nêu cách c/m ý b.

	

	Hoạt động 4: Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Khuyến khích Hs tìm tòi phát hiện 1 số tình huống thực tế và 1 số kĩ năng khác đã có.
+ Rèn kĩ năng: liên hệ thực tế
+ Hình thành năng lực: tự học, sáng tạo	
- Hình thức DH: hoạt động Cá nhân, cặp đôi khá giỏi.
- Thời gian: 3 phút
- Tiến trình hoạt động:

	? Từ các kiến thức hình học đã học hãy nêu thêm các tính chất được cho là định lí và ghi GT, KL của định lí đó.
	- HS thảo luận cặp đôi để chia sẻ kiến thức.

	


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 phút)
Hình thức tổ chức hoạt động: Yêu cầu HS về nhà:
- Làm các câu hỏi ôn tập chương I SGK/102; 103.
- Xem lại các bài tập đã chữa.
- Làm bài tập 54, 55, 57/104 SGK.



Tiết 14: ÔN TẬP CHƯƠNG I
A.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức về 2 góc đối đỉnh, đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song và các tính chất liên quan.
2. Kĩ năng:
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Rèn kĩ năng vẽ hình, ghi GT, KL của 1 định lí.
- Bước đầu tập suy luận để chứng minh định lí, vận dụng tính chất của các đường thẳng vuông góc, song song để làm bài tập.
3. Thái độ: Chú ý nghe giảng, nghiêm túc, tích cực trong học tập.
4. Hình thàng năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tự học, nêu và giải quyết vấn đề, hợp tác nhóm, ngôn ngữ
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ: 
1.Giáo viên: Soạn giáo án, SGK, SBT, phấn màu, thước thẳng, thước đo góc, êke.
2.Học sinh:  SGK,SBT, học và làm bài tập ở nhà, đồ dùng học tập, ôn lại toàn bộ lí thuyết chương I hình học.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG:
Ổn định tổ chức: (1’) GV gọi lớp trưởng báo cáo sĩ số, lớp phó báo cáo việc chuẩn bị sách vở của các bạn trong lớp.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA 
HỌC SINH
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	Hoạt động 1: Hình thành kiến thức
- Mục tiêu:
+ Giúp HS ôn tập lại các kiến thức của chương.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, ghi GT, KL của 1 định lí. Bước đầu tập suy luận để chứng minh định lí, vận dụng tính chất của các đường thẳng vuông góc, song song để làm bài tập.
+ Hình thành năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tự học, hợp tác nhóm, ngôn ngữ	
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân, nhóm nhỏ.
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	*GV: Treo bảng phụ:
Bài tập 1: Mỗi hình vẽ trên bảng cho biết nội dung tính chất gì?
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống để được một khẳng định đúng.
	*HS: Lần lượt phát biểu.



*HS: Lên bảng điền.
	Bài tập:





	Bài tập 1: 
[image: 3][image: 3][image: 3]
             Hình 1                                     Hình 2                            Hình 3

[image: 1][image: 1][image: 3]	
                Hình 4                                  Hình 5                                         Hình 6[image: 1][image: 1]
               Hình 7                                      Hình 8
Bài tập 2: 
1. Hai góc đối đỉnh là hai góc có …………………………………..
1. Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng …………………….
1. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng………………………….    
1. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng ………………………………..
1. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có 1 cặp góc so le trong bằng nhau thì ...
1. Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng song song thì…
1. Nếu a  c  và b  c thì…
         Nếu a//c  và…thì  a//b.



	Hoạt động 2: Củng cố - luyện tập
- Mục tiêu:
+ HS ôn lại tính vuông góc và song song
+ Rèn kĩ năng:Kĩ năng vẽ hình, lập luận chứng minh hai đường thẳng song song
+ Hình thành năng lực: tự học, giao tiếp, hợp tác.	
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân, nhóm
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	*GV: Cho HS trả lời miệng bài 54/103 SGK.






*GV: Vẽ lại hình 38 SGK  lên bảng rồi gọi lần lượt hai học sinh lên bảng làm câu a, b.




- Cho đoạn thẳng AB dài 28 mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng đó.
- Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ hình và nêu cách vẽ.


*GV: Nhận xét và kết luận.

*GV: Gợi ý: Bài 57SGK. Tính Ô = ?
+ Vẽ đt c đi qua O sao cho c // a  

+ Tính Ô1 = ?, Ô2 = ?      Ô = Ô1 + Ô2 = ?
	*HS: Trả lời miệng.
- Năm cặp đường thẳng vuông góc là:
 d1 d8; d1  d2; d3 d4; d3 d5; d3 d7;  
- Bốn cặp đường thẳng song song là:
 d2 // d8; d4 // d5; d5 // d7; d7 // d4;                    

*HS: Đọc đề bài BT 55 rồi vẽ hình vào vở.
- Hai học sinh lên bảng vẽ hình mỗi học sinh làm một phần.[image: 1]

- Một học sinh lên bảng vẽ hình và nêu cách vẽ.
- Học sinh lớp nhận xét, góp ý.



	Bài 54/103 SGK.
- Năm cặp đường thẳng vuông góc là:
 d1 d8; d1  d2; d3 d4; d3 d5; d3 d7;  
- Bốn cặp đường thẳng song song là:
 d2 // d8; d4 // d5; d5 // d7; d7 // d4;                    
Bài 55/103 SGK.
[image: 1]


Bài 56/104 SGK.
[image: 3]
*Cách vẽ:
- Vẽ đoạn thẳng AB = 28cm
- Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M sao cho AM = 14 mm
- Qua M vẽ d  AB => d là đường trung trực của đoạn thẳng AB.


	Hoạt động 3: Vận dụng
- Mục tiêu:
+ Hệ thống lại kiến thức đã học
+ Rèn kĩ năng: phân tích, tổng hợp
+ Hình thành năng lực: tự học, hợp tác nhóm	
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV hướng dẫn hs cách lập sơ đồ tư duy, hệ thống kiến thức.
	Hs thực hành theo GV hướng dẫn
	








D. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2’).
1) Học bài: Định lí là gì? Xác định và ghi GT, KL của định lí. 
2) Nắm được các bước chứng minh một định lý.
3) BTVN:  51, 52 (SGK)   và   41, 42 (SBT). 







Tiết 15: ÔN TẬP CHƯƠNG I(Tiết 2)
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Hệ thống lại kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song.
2. Kỹ năng:
- Học sinh sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song.
- Biết kiểm tra hai đường thẳng cho trước có song song hay vuông góc với nhau không.
3. Thái độ:
Học sinh bước đầu tập suy luận, vận dụng tính chất của hai đường thẳng song song.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
2. Nội dung: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1:  khởi động
- Mục tiêu:Qua các hình HS nhớ lại các kiến thức đã học
- Hình thức DH:Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận.
- Thời gian: 8 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV đưa bảng phụ các hình vẽ sau
- GV yên cầu HS hoạt động cá nhân
- Mỗi hình trong bảng sau cho ta biết những kiến thức nào?
- GV gọi HS trả lời













- GV nhận xét
	- HS quan sát

- HS hoạt động cá nhân trao đổi thông tin với cặp đôi


- HS trả lời:
+ Hình 1: Hai góc đối đỉnh
+ Hình 2: Đường trung trực của đaạn thẳng
+Hình 3: Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
+ Hình 4: Quan hệ ba đường thẳng song song
+Hình 5: Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.
+Hình 6: Tiên đề Ơclit
+Hình 7: Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song
	1.  Đọc hình để củng cố kiến thức
[image: ]










	Hoạt động 2:Hình thành kiến thức
- Mục tiêu:
+ Kiểm tra hệ thống kiến thức qua việc dùng ngôn ngữ
+ Rèn kĩ năng: giao tiếp
+ Hình thành năng lực: ghi nhớ,tự học
- Hình thức DH: Thuyết trình, thảo luận, vấn đáp
- Thời gian: 21 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV cho HS thảo luận nhóm
- Các nhóm thảo luận trình bày trên bảng phụ. 
- GV gọi đại diện một nhóm lên thuyết trình bài của mình. 

















- GV nhận xét



- GV đưa ra bài tập 2 yêu cầu HS làm việc cá nhân
- GV gọi từng HS trả lời cho từng câu







- GV với mỗi câu sai vẽ hình minh họa cho HS thấy nhận biết những sai lầm 
	- HS thảo luận nhóm

- Các nhóm làm việc

- Đại diện một nhóm trình bày. Các nhóm còn lại nghe nhận xét 
+ mỗi cạnh của góc này là tia đối của mỗi cạnh của một cạnh góc kia
+ Cắt nhau tạo thành một góc vuông.
+ Đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó.
+ a // b
+ a // b
+ Hai góc so le trong bằng nhau
  Hai góc đồng vị bằng nhau
  Hai góc trong cùng phía bù nhau.
+ a // b
+ a // b
- HS lắng nghe


- HS làm việc cá nhân trao đổi thông tin với cặp đôi

- HS trả lời:
a. Đúng
b. Sai
c. Đúng
d. Sai
e. Sai
f. Sai
g. Đúng
h Sai
- HS lắng nghe, chú ý quan sát
	2. Hệ thống kiến thức
Bài 1: Điền vào chỗ trống (…)
- Hai góc đối đỉnh là hai góc có …
-Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng …
-Đường trung trực của một đoạn thẳng …
-Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …
-Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …
-Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì …


- Nếu và thì …
- Nếu a // c và b // c thì …










Bài 2.Trong các câu sau, câu nào đúng câu nào sai
a. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
b. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
c. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
d. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
e. Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy
f. Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy.
g. Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó.
h. Nếu 1 đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b thì 2 góc so le trong bằng nhau

	Hoạt động 3:Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Khắc sâu các kiến thức đã học ở chương này vận dụng vào các bài tập cụ thể
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình
+ Hình thành năng lực: tự học,giao tiếp	
- Hình thức DH: Thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.
- Thời gian: 6 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV cho HS thảo luận theo cặp đôi 
- GV gọi HS lên bảng trình bày và yêu cầu HS viết giả thiết và kết luận bằng kí hiệu











- GV cho HS nhận xét
- GV nhận xét
	- HS đọc đề trao đổi thông tin theo cặp đôi
- HS lên bẳng trình bày
a. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau


GT: 


KL: a // b
b. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
GT: a // b
       a // c
KL: b // c 
- HS nhận xét
	Bài 60 (SGK)

	Hoạt động 4:Vận dụng 
- Mục tiêu:
+ Liên kết các kiến thức đã học, kẻ thêm đường song song.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, lập luận.
+ Hình thành năng lực: trao đổi thông tin, tự học.	
- Hình thức DH: Thuyết trình, vấn đáp
- Thời gian: 8 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV yêu cầu HS đọc đề và hoạt động cá nhân

- Để tính ta nên vẽ tia Om // a // b  

?  Để tính ta cần tính 2 góc nào?


? và là hai góc như thế nào


? và là hai góc như thế nào

- Cho HS trình bày bài làm, nhận xét

	- HS đọc đề

- HS lắng nghe
- HS trả lời:



Vì a // Om

(so le trong)
Vì b // Om

(trong cùng phía)
- HS nhận xét
	Bài 57 (SGK)
[image: ]






Ta có: 
Vì a // Om

(so le trong)
Vì b // Om

(trong cùng phía)



Vậy 380 + 480 = 860


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 phút)
- Bài tâp về nhà: 58, 59 SGK
- Xem lại các dạng bài tập đã làm


Ngày soạn:   24 /10 / 2020     . Ngày dạy:    /10 / 2020    . Lớp dạy:  7A6

CHƯƠNG II. TAM GIÁC
Tiết 16: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
	- Biết được tổng ba góc của một tam giác bằng 1800.
	- Hiểu và chứng minh được định lí tổng ba góc của một tam giác.
	- Vận dụng định lí tổng ba góc của một tam giác vào các bài tập tính góc.
2. Kỹ năng: Tìm số đo góc còn lại của một tam giác khi cho trước số đo hai góc.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, tích cực vận dụng kiến thức vào bài tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
	- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
	- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 ph)
2. Nội dung: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG ( 3 ph)
- Mục tiêu:Nhớ lại cách sử dụng thước đo độ để đo góc.
- Hình thức DH:HĐ cá nhân, HĐ nhóm, tự kiểm tra, đánh giá.
- Thời gian: 3 phút
- Tiến trình hoạt động:

	[image: ]Quan sát hình vẽ: 
[image: ]	
	

- Đọc tên các hình có trên hình vẽ?
GV đặt vấn đề vào bài: ABC và MNP khác nhau về hình dạng và kích thước nhưng tổng số đo ba góc của ABC bằng tổng số đo ba góc của MNP.Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ giải thích được điều đó qua tiết học hôm nay.
	
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
- Mục tiêu:
+ Hình thành định lí tổng ba góc của một tam giác bằng 1800. Hs biết vận dụng tính chất hai đường thẳng song song để chứng minh định lí
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài tập chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: tự học, tự giải quyết vấn đề
- Hình thức DH: HĐ nhóm bàn, hoạt động cá nhân.
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Nhiệm vụ 1:
- Y/c HS hoạt động cá nhân thực hiện các yêu cầu sau vào vở:
+ Vẽ tam giác ABC bất kì và đo các góc của tam giác đó.
+ Tính tổng số đo ba góc của tam giác đó.
- Y/c HS hoạt động nhóm bàn: kiểm tra bài theo vòng tròn, so sánh kết quả thu được, báo cáo nhóm trưởng.
- GV kiểm tra kết quả của hai nhóm làm nhanh.
- Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả.
- GV thông báo nhiệm vụ chính là việc thực hiện ?1, từ đó dẫn dắt vào bài.

Nhiệm vụ 2: Thực hiện ?2.
- Yêu cầu HS thực hành nhóm bàn thực hiện yêu cầu ?2.
- GV quan sát, trợ giúp khi cần thiết.
- Các nhóm báo cáo kết quả.

GV: Qua ?2, em rút ra nhận xét gì về tổng ba góc của một tam giác?
- GV yêu cầu HS vẽ hình và ghi GT-KT của định lí.




Nhiệm vụ 3:
-Bằng suy luận ta có thể c/m được tính chất tổng 3 góc của một tam giác bằng 1800 hay không?
- Nêu cách chứng minh?
GV có thể gợi ý:
Từ hoạt động cắt ghép hình HS có thể nêu được:
+ Qua A kẻ đường thẳng xy sao cho xy // BC
+ áp dụng tính chất 2 đường thẳng song song làm BT.
- Chỉ ra các góc bằng nhau trên hình vẽ ? Giải thích vì sao ?
Gv yêu cầu một học sinh lên bảng trình bày.

- HS dưới lớp kiểm tra bài vòng tròn theo bàn.
- GV giới thiệu phần lưu ý.
GV kết luận.
	
- HS hoạt động cá nhân thực hiện các yêu cầu vào vở.



- Nhóm trưởng phân công kiểm tra bài theo vòng tròn.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả của nhóm.





- HS thực hiện nhóm bàn.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
- HS tự rút ra nhận xét => nội dung định lí.

- HS hoạt động cá nhân vẽ hình, ghi GT-KL của định lí.


Học sinh suy nghĩ cách chứng minh.


- Hs đứng tại chỗ nêu cách chứng minh theo gợi ý của GV.








- 1 HS lên bảng trình bày. HS dưới lớp hoạt động cá nhân làm bài vào vở.
- Hs kiểm tra bài theo bàn.
	1. Tổng ba góc của một tam giác.
?1.
?1 :
 Tổng số đo 3 góc của ABC bằng 1800







 ?2 .
* Định lý (sgk/106)
	GT
	


	KL
	




[image: ]


* Chứng minh:
- Qua A kẻ đường thẳng xy song song với BC.
Suy ra:

(hai góc so le trong)
Khi đó: 



	HOẠT DỘNG 3:  LUYỆN LẬP (`13 ph)
- Mục tiêu:
+ HS biết vận dụng định lí tổng ba góc của một tam giác vào bài tập tính số đo góc của một tam giác khi biết số đo 2 góc còn lại
+ Rèn kĩ năng: tính toán, tư duy hình
+ Hình thành năng lực: tự học	
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân.
- Thời gian: 13 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
- Yêu cầu Hs hoạt động cá nhân làm bài tập 1 (sgk/108) hình 47; hình 49.
- Gọi Hs lên bảng thực hiện.
- Dưới lớp kiểm tra chéo bài theo cặp.
- Nhận xét, đánh giá.
	
- Hs hoạt động cá nhân vào vở.
- 2Hs lên bảng trình bày bài.


- HS đổi vở, kiểm tra bài theo cặp => báo cáo GV.
	Bài tập 1 (hình 47, 49)
* Hình 47.
[image: ]

Xét có:





Vậy x=
* Hình 49.
[image: ]

Xét có:



Vậy x=

	HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG ( 7 ph)
- Mục tiêu:
+ Hs biết vận dụng kiến thức đã học vào giải bài toán thực tiễn.
+ Rèn kĩ năng: tính toán,lập luận
+ Hình thành năng lực: tự học	
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm.
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Làm bài tập 4 trong sgk.
- GV hướng dẫn HS cách chuyển bài toán thực tế về bài toán có nội dung hình học.
- Các nhóm vẽ hình và thảo luận cách làm bài.

- Nhận xét, đánh giá.
	

- Hs thảo luận theo nhóm. Làm bài vào bảng nhóm.
- Các nhóm trưng bày sản phẩm trên bảng.
	Bài giải bài 4 (sgk/108)
(thể hiện trong bảng nhóm của HS)


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
GV giao nhiệm vụ cho Hs khá, giỏi, khuyến khích cả lớp cùng thực hiện:
- Từ bài toán 4, các em hãy tìm thêm một số bài tập thực tế tương tự và giải bài tập đó.
- Giao bài tập về nhà: bài 1(các hình còn lại), bài 2; 5 sgk/108.


Ngày soạn:   24 /10 / 2020     . Ngày dạy:    /11 / 2020    . Lớp dạy:  7A6

TIẾT 17: TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC(TT)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:  Học sinh nắm được định nghĩa, tính chất về góc của tam giác vuông, định nghĩa, tính chất góc ngoài của tam giác.
2. Kỹ năng: Biết vận dụng định nghĩa, định lý trong bài để tính số đo góc của tam giác, giải một số bài tập
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác và khả năng suy luận của học sinh.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, làm việc nhóm, sáng tạo.
- Phẩm chất: tự tin, tự chủ, trách nhiệm, đoàn kết...
B. CHUẨN BỊ  : 
1. Giáo viên
- Nghiên cứu SGK, SGV, đọc thêm các tài liệu tham khảo .
- Thước thẳng, bảng phụ, máy chiếu 
2. Học sinh :
- Thước thẳng, thước đo góc, êke ;Vở ghi, SGK
-  Học bài 7 và làm bt  SGK , bài tập SBT .  
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung chính

		HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: 
+ HS nhớ và nêu được định lí tổng ba góc của tam giác.
+ HS vận dụng được định lí vào giải và trình bày bài.
- Hình thức DH: HS lên bảng làm bài, vấn đáp
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:
  1) Phát biểu định lí tổng ba góc của tam giác, vẽ hình ghi GT, KL.

  2) Cho [image: ]ABC có [image: ] = 900, [image: ] = 300. Tính [image: ]. Nhận xét về quan hệ giữa và [image: ]
Bài làm





Nhận xét: và [image: ]là hai góc phụ nhau.

- GV dẫn vào bài mới: 

GV giới thiệu:   như trên bài kiểm tra được gọi là tam giác vuông, trong đó có một góc vuông và hai góc còn lại có tổng bằng 900. Và đây cũng chính là một nội dung áp dụng định lí vào tam giác vuông. Chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu tiết học hôm nay.


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Mục tiêu: 
+ HS hiểu và nhận biết được khai niệm tam giác vuông; nắm được định lí về hai góc nhọn trong tam giác vuông
+ HS nhận biết được góc ngoài của tam giác cùng định lí góc ngoài của tam giác.
+ HS vận dụng được định lí vào giải và trình bày bài.
+ Rèn kĩ năng vẽ hình, trình bày bài
+ Hình thành năng lực: tự học, sáng tạo, giao tiếp …
- Hình thức DH: HS lên bảng làm bài, vấn đáp, hoạt động nhóm …
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	I) Áp dụng vào tam giác vuông(8 phút)
GV dựa vào KTBC để giới thiệu tam giác vuông. 



Sau đó cho HS trả lời. Trong tam giác vuông hai góc như thế nào?
-> Định lí.
GV cho HS phát biểu và ghi giả thiết, kết luận.

	






-Trong tam giác  vuông hai góc nhọn phụ nhau.



	I) Áp dụng vào tam giác vuông:
1. Định nghĩa (SGK)

 có: Â = 900

Ta nói:  vuông tại A
+) AB, AC: cạnh góc vuông
+) BC        : cạnh huyền
[image: ]
2. Định lí (SGK)


 có: 

	III) Góc ngoài của tam giác:
(12 phút)
GV gọi HS vẽ tam giác ABC , vẽ góc kề bù với [image: ]. Sau đó GV giới thiệu góc ngoài tại đỉnh C.
-> Góc ngoài của tam giác.
GV yêu cầu HS làm ?4 và trả lời: Hãy so sánh:
1) Góc ngoài của tam giác với tổng hai góc trong không kề với nó?
2) Góc ngoài của tam giác với mỗi góc trong không kề với nó?

	



?4:
Tổng ba góc của tam giác ABC  bằng 1800 nên:
[image: ] + [image: ] = 1800
góc Acx là góc ngoài của tam giác ABC  nên:
[image: ] = 1800
=> Rút ra nhận xét.

	III) Góc ngoài của tam giác:
[image: ]
1) ĐN: Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy.
2) ĐLí: Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó.
Nhận xét: Mỗi góc ngoài của một tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được và biết phân tích đề bài
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, tính toán.
+ Hình thành năng lực: tính toán chính xác, rèn tính cẩn thận	
- Hình thức DH: vấn đáp, trình bày bài lên bảng
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 4 SGK/108:
Tháp Pi-da ở Italia nghiêng 50 so với phương thẳng đứng (H53). Tính số đo của [image: ] trên hình vẽ.



GV gọi HS nêu cách tính [image: ].


	
HS phân tích đề bài

+ Bài toán cho biết: , tam giác ABC vuông tại C.
+ Bài toán yêu cầu tính [image: ].
- HS suy nghĩ và trả lời miệng
- Cả lớp làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài.
	Bài 4 SGK/108:
[image: ]
Ta có: tam giác ABC vuông tại C.

 (hai góc nhọn phụ nhau)



	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: cách trình bày bài, biết vận dụng kiến thức vừa học vào làm bài.
+ Rèn kĩ năng: tính toán, hợp tác
+ Hình thành năng lực: tự học, làm việc nhóm	
- Hình thức DH:  hoạt động nhóm
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	-Nhắc lại định lí tổng ba góc của một tam giác.
-Hai góc nhọn của tam giác vuông.
-Góc ngoài của tam giác.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm
Bài 1 (H50, 51)
Tìm x
Hình 50
[image: ]
Hình 51
[image: ]
- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của các nhóm

- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS trả lời miệng nội dung kiến thức bài học



- HS hoạt động nhóm làm bài 1 (SGK).
- Cả lớp chia làm 4 nhóm
+ Nhóm 1 + 3 làm hình 50
+ Nhóm 2 + 4 làm hình 51
Các nhóm hoàn thành bài vào bảng phụ. Sau 5 phút, đại diện các nhóm treo bảng nhóm lên bảng.



- HS cả lớp quan sát bài làm của bạn và nhận xét, sửa sai (nếu có)
	


Bài 1:
- H50: Ta có:
[image: ] = [image: ] + [image: ](góc ngoài tại D của tam giác EDK)


Ta có: [image: ] + [image: ] = 1800(hai góc kề bù)


- Hình 51


Do  là góc ngoài của 


Hay x = 1100

Xét có:

(ĐL tổng 3 góc của tam giác)




D.  Hướng dẫn học sinh về nhà (2’) : 
· Học bài, làm bài 1 H.51; Bài 5 SGK/108.
· Chuẩn bị bài luyện tập.

TIẾT 18. LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:  Học sinh nắm được định nghĩa, tính chất về góc của tam giác vuông, định nghĩa, tính chất góc ngoài của tam giác.
2. Kỹ năng: Biết vận dụng định nghĩa, định lý trong bài để tính số đo góc của tam giác, giải một số bài tập
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác và khả năng suy luận của học sinh.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, làm việc nhóm, sáng tạo
- Phẩm chất: tự tin, tự chủ, trách nhiệm, đoàn kết...
B. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên
- Nghiên cứu SGK, SGV, đọc thêm các tài liệu tham khảo .
- Thước thẳng, bảng phụ, máy chiếu 
2. Học sinh :
- Thước thẳng, thước đo góc, êke ;Vở ghi, SGK
-  Học bài 7 và làm bt  SGK , bài tập SBT .  
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Kiểm tra bài cũ.( 5’) :
1) Định nghĩa góc ngoài của tam giác? Định lí nói lên tính chất góc ngoài của tam giác.
2) Sữa bai 6 hình 58 SGK/109.
Dạy bài mới (31’) : 
Lời vào bài(2p): nêu mục tiêu bài học
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung chính

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS nhớ, thuộc và vận dụng kiến thức đã học vào giải các bài tập
- Hình thức DH: kiểm tra miệng
- Thời gian: 2 phút
- Tiến trình hoạt động:
1) Định nghĩa góc ngoài của tam giác? Định lí nói lên tính chất góc ngoài của tam giác.
2) Chữa bai 6 hình 58 SGK/109.
- GV dẫn vào bài mới: 
Vận dụng các kiến thức lí thuyết đã học ở hai tiết trước, chúng ta cùng làm một số bài tập luyện tập của tiết học hôm nay.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được và vận dụng các kiến thức đã học vào giải bài tập
+ Rèn kĩ năng: trình bày bài, tính toán, giao tiếp, vấn đáp
+ Hình thành năng lực: tự học, sáng tạo	
- Hình thức DH: hỏi đáp, tự trình bày bài, hoạt động nhóm
- Thời gian: 13 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu HS hoạt động nhóm trong 3 phút.
Bài 6 SGK/109:
Hình 55:
[image: ]

Hình 56
[image: ]

Hình 57
[image: ]




- GV yêu cầu HS nhận xét bài của các nhóm.
- GV nhận xét, đánh giá.
	- Cả lớp được chia làm 6 nhóm
+ Nhóm 1 + 3: làm hình 55
+ Nhóm 2+ 5: làm hình 56
+ Nhóm 4 + 6: làm hình 57.
Mỗi nhóm có 3 phút suy nghĩ và trình bày bài làm vào bảng nhóm, sau đó, HS thu bài tập nhóm cho GV kiểm tra.



















- HS nhận xét bài của các nhóm.
	Bài 6 SGK/109:
- Hình 55
Tính [image: ] = ?

Ta có: vuông tại H
=>[image: ] + [image: ] = 900 (hai góc nhọn trong tam giác  vuông)
=>[image: ] = 500
mà [image: ] = [image: ] = 500  (gt)
[image: ]IBK vuông tại K
=>[image: ] + [image: ] = 900
=>[image: ] = 400 => x = 400
- Hình 56
Tính [image: ] = ?

Ta có: vuông tại E
=>[image: ]+[image: ] = 900  =>[image: ]= 650

+)  vuông tại D
=>[image: ]+[image: ] = 900
=>[image: ]= 250=> x = 250
- Hình 57
Tính [image: ] = ?

Ta có:  vuông tại M
=>[image: ]+[image: ] = 900  (1)

vuông tại I
=>[image: ]+[image: ] = 900  (1)
Từ (1),(2) 



	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Vận dụng thành thạo kiến thức lí thuyết về tổng ba góc của một tam giác để giải các bài tập.
+ Rèn kĩ năng: vẽ hình, phân tích đề bài; trình bày lời giải, chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: tự học, suy luận	
- Hình thức DH: hỏi đáp, làm bài cá nhân, thảo luận nhóm đôi.
- Thời gian: 16 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 7 SGK/109:
[image: ]





Bài 8 SGK/109:[image: ]
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi làm bài 8.


Bài 9 SGK/109:[image: ]

- GV gợi ý: muốn tính ta cần sử dụng kiến thức nào?


- GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn
- GV nhận xét, cho điểm.
	- HS trả lời miệng làm bài 7(SGK)
a) Các cặp góc phụ nhau:
[image: ] và [image: ]; [image: ] và[image: ]; [image: ] và [image: ];[image: ] và [image: ]
b) Các cặp góc nhọn bằng nhau[image: ] = [image: ]; [image: ] = [image: ].

- HS vẽ hình, đọc đề bài và suy nghĩ làm bài 8 (SGK)
HS có thể thảo luận nhóm đôi để tìm ra câu trả lời.

- 2HS lên bảng trình bày bài, cả lớp làm bài  vào vở.
- 1 HS nhận xét, sửa sai ( nếu có)
- Cả lớp suy nghĩ và làm bài 9 theo hướng dẫn của GV
- HS trả lời:

Muốn tính  ta dùng định lí hai góc nhọn trong tam giác vuông và tính chất hai góc đối đỉnh.
- HS lên bảng làm bài, cả lớp trình bày vào vở.
- HS nhận xét, sửa sai (nếu có)
	








Bài 8 SGK/109:
CM: Ax // BC
Ta có: [image: ] = [image: ]+[image: ](góc ngoài đỉnh A của [image: ]ABC)
=>[image: ] = 800
mà [image: ] = [image: ]=400
(Ax: phân giác [image: ])
Vậy: [image: ] = [image: ]. Mà 2 góc này ở vị trí trí sole trong
=> Ax//BC.

Bài 9 SGK/109:
Tính [image: ]=? 

Ta có vuông tại A =>[image: ]+[image: ]=900  (1)

+)  vuông tại D


mà [image: ]=[image: ](đối đỉnh) (3)
Từ (1),(2),(3) 
=>[image: ]= [image: ]=320


D/ Hướng dẫn học sinh về nhà (2’) : 
· Ôn lại lí thuyết, xem lại BT.
· Chuẩn bị bài 2: Hai tam giác bằng nhau.





















Tiết 19. §2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: sinh hiểu được định nghĩa 2 tam giác bằng nhau, biết viết kí hiệu về sự bằng nhau của 2 tam giác theo qui ước viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng một thứ tự
2. Kỹ năng: Biết sử dụng định nghĩa 2 tam giác bằng nhau, các góc bằng nhau.Rèn luyện khả năng phán đoán, nhận xét
3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, làm việc nhóm, sáng tạo
- Phẩm chất: tự tin, tự chủ, trách nhiệm, đoàn kết...
B. CHUẨN BỊ  : 
1. Giáo viên
- Nghiên cứu SGK, SGV, đọc thêm các tài liệu tham khảo .
- Thước thẳng, bảng phụ, máy chiếu 
2. Học sinh :
- Thước thẳng, thước đo góc, êke ;Vở ghi, SGK
-  Học bài  và làm bt  SGK , bài tập SBT .  
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Kiến thức cần đạt

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: bước đầu nhận biết được một vài đặc điểm chung để đưa ra khái niệm hai tam giác bằng nhau.	
- Hình thức DH: hỏi đáp, kiểm tra bằng hình thức lên bảng làm bài
- Thời gian: 8 phút
- Tiến trình hoạt động:
Gv: Chiếu lên màn hình hình vẽ 60 (SGK) và yêu cầu
Hs1: Dùng thước thẳng và thước đo góc đo các cạnh và các góc của tam giác ABC
Hs2: Dùng thước thẳng và thước đo góc đo các cạnh và các góc của tam giác A’B’C’
Hs3 nhận xét về các cặp cạnh, cặp góc của hai tam giác đó
- GV dẫn vào bài mới: 
Chúng ta vừa được đo và đưa ra nhận xét: hai tam gác ABC và A’B’C’ có 3 cặp cạnh bằng nhau và 3 cặp góc bằng nhau. Vậy những tam giác có đặc điểm như hai tam giác đó người ta gọi là gì? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng vào bài học hôm nay.


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Định nghĩa.
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Định nghĩa hai tam giác bằng nhau
+ Rèn kĩ năng: nhận xét
+ Hình thành năng lực: nhận biết, phán đoán	
- Hình thức DH: hỏi đáp
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV : Bài kiểm tra chúng ta vừa làm lúc đầu chính là nội dung  ?1.
- GV cho HS so sánh AB và A’B’; AC và A’C’; BC và B’C’; [image: ]và [image: ]; [image: ]và [image: ]; [image: ]và [image: ].
-> GV giới thiệu hai tam giác như thế gọi là hai tam giác bằng nhau, giới thiệu hai góc tương ứng, hai đỉnh tương ứng, hai cạnh tương ứng.
=> HS rút ra định nghĩa.
	- HS trả lời miệng yêu cầu của GV





- HS lắng nghe và ghi bài vào vở.
	I) Định nghĩa:
Định nghĩa (SGK)
[image: ]
ABC và A’B’C’ có: 
AB = A’B’, AC = A’C’, BC = B’C’
[image: ]
ABC và A’B’C’ là 2 tam giác bằng nhau


	II. Kí hiệu
- Mục tiêu:
+ Nắm được: cách kí hiệu hai tam giác bằng nhau; hiểu và nhận biết các đỉnh, cạnh tương ướng của hai tam giác bằng nhau.
+ Rèn kĩ năng: sử dụng kí hiệu, nhận xét.
+ Hình thành năng lực: tự học, nhận biết hình.	
- Hình thức DH: hỏi đáp, tự học, trao đổi nhóm
- Thời gian: 18 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV giới thiệu quy ước viết tương ứng của các đỉnh của hai tam giác.
Gv: Giới thiệu hai đỉnh A và A’ là hai đỉnh tương ứng.
? Tìm các đỉnh tương ứng với đỉnh B, C
Hs: Đứng tại chỗ trả lời.
Gv: Giới thiệu góc t/ứng với [image: ] là[image: ].
? Tìm các góc t/ứng với [image: ] và [image: ]
? Hai tam giác bằng nhau là 2 tam giác như thế nào .
Củng cố: làm ?2
- Yêu cầu học sinh làm ?2
- Cả lớp làm bài
- 1 học sinh đứng tại chỗ làm câu a, b
- 1 học sinh lên bảng làm câu c






?3. .
Tìm số đo góc D và độ dài BC.
[image: ]
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhòm ?3
- Các nhóm thảo luận 
- Đại diện nhóm lên trình bày


- Lớp nhận xét đánh giá.
	- A và A’gọi là hai đỉnh tương ứng;
- B và B’…
- C và C’ …
- [image: ] và [image: ] gọi là 2 góc tương ứng;
- [image: ] và [image: ]’…
- [image: ] và [image: ]’…
- AB và A’B’ gọi là 2 cạnh tương ứng;
- BC và B’C’…
- AC và A’C’…



?2

a) 
b) M tương ứng với A
[image: ] tương ứng với [image: ]
MP tương ứng với AC

c) 
 AC = MP
[image: ] =  [image: ]
- HS cả lớp hoạt động nhóm làm ?3
 Cả lớp được chia làm 4 nhóm. Sau 4 phút, các nhóm treo bảng nhóm lên bảng.



- Các nhóm nhận xét, chữa bài ( nếu có)
	I) Kí hiệu:


 nếu:







?2

a) 
b) M tương ứng với A
[image: ] tương ứng với [image: ]
MP tương ứng với AC

c) 
AC = MP
[image: ] =  [image: ]
?3Giải:
 Ta có: [image: ]+[image: ]+[image: ] = 1800 (tổng 3 góc của [image: ]ABC)
	[image: ] = 600
Mà: [image: ]ABC = [image: ]DEF(gt)
=>[image: ] = [image: ](hai góc tương ứng)
=>[image: ] = 600

 (gt)
=> BC = EF = 3

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: cách trình bày hình học
+ Rèn kĩ năng: viết góc, cạnh tương ứng, nhận biết hình học
+ Hình thành năng lực: tự học, tư duy chính xác, sáng tạo	
- Hình thức DH: hỏi đáp, yêu cầu HS lên bảng trình bày bài.
- Thời gian: 4 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV gọi HS nhắc lại định nghĩa hai tam giác bằng nhau. Cách kí hiệu.
 - GV yêu cầu HS làm bài 10 SGK/111. (GV chiếu hình vẽ lên màn hình)




- GV yêu cầu HS nhận xét câu trả lời.
- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS nêu lại kiến thức lí thuyết đã học.

- HS quan sát, suy nghĩ và trả lời miệng bài 10.





- HS nhận xét 

- HS lắng nghe, ghi nhớ
	 (
AB=MI, AC=IN, BC=MN 
)Hình 63:
A tương ứng với I
B tương ứng với M
C tương ứng với N




Hình 64:
Q tương ứng với R
H tương ứng với P
R tương ứng với Q

Vậy . 




D/ Hướng dẫn học sinh về nhà (3’) : 
· Học bài làm 11,12, 13, 14 SGK/112.
· Chuẩn bị bài luyện tập.


	TIẾT 20. LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:  HS được khắc sâu các kiến thức về hai tam giác bằng nhau.
2. Kỹ năng: Biết tính số đo của cạnh, góc tam giác này khi biết số đo của cạnh, góc tam giác kia.
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác và khả năng suy luận của học sinh.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, làm việc nhóm, sáng tạo
- Phẩm chất: tự tin, tự chủ, trách nhiệm, đoàn kết...
B. CHUẨN BỊ  : 
1. Giáo viên
- Nghiên cứu SGK, SGV, đọc thêm các tài liệu tham khảo .
- Thước thẳng, bảng phụ, máy chiếu 
2. Học sinh :
- Thước thẳng, thước đo góc, êke ;Vở ghi, SGK
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS nhớ và vận dụng được khái niệm hai tam giác bằng nhau, kí hiệu đã học vao làm bài tập.
- Hình thức DH: kiểm tra bằng cách gọi lên bảng làm, trả lời miệng.
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:
- Phát biểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau, ghi bằng kí hiệu.
- Làm bài tập 11(SGK-Trang 112).
	                            Bài làm
a) Cạnh tương ứng với cạnh
BC là cạnh IK.
b/ AB = HI ; BC = IK ;   AC = HK
[image: ] ;   

	[image: ]




- GV dẫn vào bài mới:  Ở tiết trước chúng ta đã biết thế nào là hai tam giác bằng nhau, trong tiết này, chúng ta cùng đi vận dụng các kiến thức đã học đó vào làm một số  bài tập.

	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Biết vận dụng khái niệm và các kí hiệu hai tam giác đồng dạng vào giải bài tập.
+ Rèn kĩ năng: trình bày hình học, tính toán, suy luận.
+ Hình thành năng lực: tự học, làm việc nhóm	
- Hình thức DH: hoạt động nhóm, làm việc cá nhân, vấn đáp.
- Thời gian: 20 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 12 SGK/112:
Cho [image: ]ABC = [image: ]HIK; AB=2cm; 
[image: ]= 400; BC = 4cm. Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của tam giác HIK?
GV gọi HS nêu các cạnh, các góc tương ứng của tam giác  IHK và tam giác ABC.
Bài 13 SGK/112:
Cho [image: ]ABC = [image: ]DEF. Tính chu vi mỗi tam giác trên biết rằng 
AB = 4cm, BC = 6cm, DF = 5cm.
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi
? Đọc đề bài toán.
? Bài toán yêu cầu làm gì.
? Để viết kí hiệu 2 tam giác bằng nhau ta phải xét các điều kiện nào.
? Tìm các đỉnh tương ứng của hai tam giác.
- Vẽ hình minh hoạ.
- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá.

- GV: Vậy qua bài toán này, chúng ta có nhận xét gì về chu vi của hai tam giác bằng nhau?

- GV nhận xét và khẳng định câu trả lời đúng.
	
- HS trả lời miệng bài 12 SGK




- HS đọc đề bài và suy nghĩ cách làm bài, trao đổi theo nhóm đôi.
- 1 HS lên bảng trình bày bài, cả lớp làm bài vào vở.




- HS nhận xét, sửa sai (nếu có)
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS suy nghĩ và trả lời:
Hai tam giác bằng nhau có chu vi bằng nhau.
	II. Luyện tập
Bài 12 SGK/112:

[image: ]ABC = [image: ]HIK
[image: ] HI = AB = 2cm, IK = BC = 4cm.
[image: ]

Bài 13 SGK/112:

Vì [image: ]ABC = [image: ]DEF
[image: ]DE = AB = 4cm, 
EF = BC = 6cm, 
AC =  DF= 5cm
Chu vi của [image: ]ABC và [image: ]DEF là:
AB + BC + AC 
= 4 + 6 + 5 
= 15cm.
[image: ]
[image: ]


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Vận dụng được kiến thức đã học vào làm bài tập
+ Rèn kĩ năng: chứng minh hình học, trình bày bài.
+ Hình thành năng lực: tự học, tư duy sáng tạo	
- Hình thức DH:  vấn đáp, hoạt động cá nhân.
- Thời gian: 14 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 14 SGK/112:

Cho hai tam giác bằng nhau: tam giác ABC và một tam giác có ba đỉnh là H, I, K. Viết kí hiệu và sự bằng nhau của hai tam giác nếu biết rằng: AB = KI,   .
GV cho HS quan sát và trả lời miệng.
- GV nhận xét và chốt đáp án.

Bài tập : Cho ABD = CBD 

có AD = DC,  
; [image: ]
a) Tính [image: ]           b) AB  AD
[image: ]
GV hướng dẫn HS làm bài
	- HS quan sát đề bài, suy nghĩ và trả lời miệng bài 14 SGK, 




- HS lắng nghe, cả lớp ghi bài nhanh vào vở
- HS đọc đề bài và suy nghĩ cách làm theo gợi ý, hướng dẫn của GV







- 1HS lên bảng làm bài, cả lớp trình bày vào vở.
	Bài tập 14 (SGK Trang 112).
Theo giả thiết [image: ]
[image: ] đỉnh B tương ứng với đỉnh K.
Mặt khác AB = KI
[image: ]đỉnh A tương ứng với đỉnh I
[image: ][image: ]ABC = [image: ]IKH.



Bài tập
a) ABD = CBD (gt) 
[image: ] (góc tương ứng) (1)
Mà [image: ] (2)
Từ (1) (2) 


b) ABD = CBD (gt)
[image: ] (góc tương ứng)
 AB  AD


D/ Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’) : 
- Ôn kĩ về định nghĩa 2 tam giác bằng nhau. 
- Làm các bài tập 22, 23, 24, 25, 26 (SBT- Trang 100, 101).
- Đọc trước bài “ Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh- cạnh- cạnh”.


	

TIẾT 21TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤTCỦA TAM GIÁC
CẠNH – CẠNH – CẠNH (c.c.c )

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Qua bài này giúp học sinh: 
1. Kiến thức: Học sinh nắm được trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh của hai tam giác.
2. Kỹ năng:
-Sử dụng công nghệ thông tin để vẽ một tam giác khi biết ba cạnh của nó.
-Tự học, tự tìm hiểu để chứng minh hai tam giác bằng nhau,từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau.
-Kỹ năng trình bày dự án, nhận xét và đánh giá kết quả nghiên cứu được từ bài học.
3. Thái độ    :
-Rèn tính cẩn thận và chính xác trong vẽ hình. 
-Rèn tính tự giác, tích cực, chủ động giải quyết các tình huống trong bài tập chứng minh hai tam giác bằng nhau.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ và trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: 
        + Đồ dùng dạy học: Thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ ghi các bài tập
 + Phương án tổ chức lớp học : Hoạt động cá nhân và nhóm.
2. Học sinh: 
  + Nội dung kiến thức học sinh ôn tập,chuẩn bị trước ở nhà: Định nghĩa và định lý về tam giác vuông 
  + Dụng cụ:Thước thẳng  ,compa ,thước đo độ. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. 
2. Nội dung: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:Nhắc lại định nghĩa hai tam giác bằng nhau 
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan.
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	- GV: Nêu câu hỏi.
+ Nêu định nghĩa hai tam giác bằng nhau.
+ Để kiểm tra xem hai tam giác có bằng nhau không ta kiểm tra những điều kiện gì?





- GV dẫn dắt vào bài: Không cần xét các góc vẫn biết hai tam giác có bằng nhau không? Đó là nội dung cần tìm hiểu ở bài hôm nay.
	- HS lắng nghe và trả lời: 
+ Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.
+ Để kiểm tra hai tam giác có bằng nhau hay không ta kiểm tra các cạnh tương ứng có bằng nhau hay không, các góc tương ứng có bằng nhau hay không.
	








	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
I. Vẽ tam giác biết ba cạnh:
- Mục tiêu: 
+ Nắm được cách vẽ tam giác khi biết độ dài 3 cạnh. 
+ Rèn kỹ năng thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.
+ Hình thành năng lực hợp tác, sáng tạo trong làm Toán.
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:


	- Nêu Bài toán 1 lên bảng
Vẽ tam giác ABC, biết AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm?
-Hãy nêu cách vẽ 
-Ghi cách vẽ lên bảng
-Vẽ hình  lên bảng  và yêu cầu cả lớp vẽ hình vào vở
-Gọi HS nhắc lại cách vẽ sau  khi vẽ xong








-Nêu bài toán  2 lên bảng 


Cho . Vẽ  có



,,
-Gọi HS đọc đề bài và chỉ rõ GT , KL của bài toán ?

-Nêu cách vẽ ?
- Cho HS thực hành vẽ





- Đo và so sánh các góc Â và Â’ ,  và  ,  và  ?

-Có nhận xét gì về hai tam giác này ?

	-Đọc đề bài toán SGK trang 112


- Vài HS nêu cách vẽ 

-Cả  lớp vẽ  hình vào vở  theo hướng dẫn
-Vài HS nhắc lại cách vẽ




-Đọc đề bài, chỉ rõ GT-KL của bài toán

-Vài HS nêu cách vẽ 
-HS.TB lên bảng  vẽ , cả lớp vẽ hình vào vở
-Đo các góc và rút ra nhận Xét





-
	I. Vẽ tam giác biết ba cạnh

1.Bài toán 1:  Vẽ  biết : AB = 2cm, AC = 3cm,BC = 4cm
Giải


[image: ]



-Vẽ đoạn thẳng BC= 4cm
- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC vẽ cung tròn tâm B bán kính 2cm và cung tròn tâm C bán kính 3cm
- Hai cung tròn cắt nhau tại A vẽ đoạn thẳng AB, AC 

Ta có   phải dựng



2. Bài toán 2


Cho . Vẽ 


có,,


Giải:
[image: ]
[image: ]




 và 
 GT    AB = A’B’ 
           AC = A’C’ 
           BC = B’C’

 KL   



	II. Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh

- Mục tiêu: 
+ Nắm được cách chứng minh hai tam giác bằng nhau trong trường hợp c – c – c. 
+ Rèn kỹ năng thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.
+ Hình thành năng lực hợp tác, sáng tạo trong làm Toán.
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.
- Thời gian: 15’


	-Từ hai bài toán trên hãy dự đoán điều kiện để kết luận hai tam giác bằng nhau?
-Giới thiệu mục 2
- GV (hỏi) qua hai bài toán trên em có thể đưa ra dự đoán nào?
+ Ta thừa nhận tính chất sau: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
+ Đưa nội dung kết luận lên bảng phụ.
Nếu ABC và A’B’C’ có: 
AB = A’B’
AC = A’C’
BC = B’C’
Thì kết luận gì về hai tam giác này?
+ GV giới thiệu: bằng nhau trường hợp cạnh – cạnh – cạnh (c-c-c)

	



- HS hai tam giác có ba cạnh bằng nhau thì bằng nhau.

- HS lắng nghe ghi bài vào vở



- HS trả lời: 

(c.c.c)









	II. Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh: 


1. Tính chất: 
Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.






	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: 
+ Nắm được cách chứng minh hai tam giác bằng nhau trong trường hợp c – c – c. 
+ Rèn kỹ năng thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.
+ Hình thành năng lực hợp tác, sáng tạo trong làm Toán.
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.
- Thời gian: 10’

	+Áp dụng bài ?2
Tìm số đo của góc B trên hình 67.
* Yêu cầu:
+ Hai tam giác trên có những yếu tố nào bằng nhau?
+ Muốn tìm  ta phải có điều kiện gì?
+ Hai tam giác ACD và BCD có bằng nhau không? Vì sao?


+ Cho HS lên bảng trình bày
	- HS trả lời:
AC = BC
AD = BD
CD cạnh chung.
- HS: ACD và BCD bằng nhau.
Bằng nhau vì theo tính chất c-c-c.
HS nhận xét.
	2. Áp dụng Bài tập ?2

[image: ]
Giải:



Xét   và  Ta có:
Vậy : 

Suy ra:


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: 
+ Nắm được cách vẽ tam giác biết độ dài ba cạnh, chứng minh hai tam giác bằng nhau trong trường hợp c – c – c. 
+ Rèn kỹ năng thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.
+ Hình thành năng lực hợp tác, sáng tạo trong làm Toán.
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.
- Thời gian: 10’


	
Bài 16  SGK )
-Gọi HS đọc đề bài tập  16 SGK
-Nêu cách vẽ tam giác biết độ dài mỗi cạnh bằng 3 cm ?

-Đo số đo các góc của . Rút ra nhận xét gì ?





Bài 17(SgkT114)
GV:
Treo bảng phụ nêu bài tập: 
Trên mỗi hình có các tam giác nào bằng nhau?[image: ]





[image: ]











-GV nhận xét và cho điểm.
	
-HS:  đọc đề bài tập 16
-Vài HS nêu cách vẽ hình 

-Vẽ hình vào vở, đo các góc của tam giác, rút ra nhận xét.







HS: Quan sát hình vẽ nhận biết các tam giác bằng nhau, và giải thích





-HS:có thể trình bày miệng nêu các yếu tố bằng nhau để kết luận hai tam giác bằng nhau.
H.68:

(c.c.c)




H.69: 

(c.c.c)

(c.c.c)












-HS nhận xét và ghi chép vào vở.
	
Bài 16  (SgkT 114)
 (
3cmmm
A
B
C
)



              C



Ta có:   





Bài 17(SgkT114)

[image: ]


a) Xét   và  

Ta có:


Suy ra :.


[image: ]


Ta có:


Vì: 




D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

-Bài tập về nhà:
              + Làm các bài tập 15, 17, 18, 19 SGK
  +  HD: Bài 19:Hình 72  Xét 3 cạnh của hai tam giác.
                Hình 73  Nối AC, BC . Xét hai tam giác OAC và OBC.
  -Chuẩn bị bài  mới:
+Chuẩn bị Thước thẳng, êke, bảng nhóm,
     +Ôn các kiến thức về trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác c-c-c
+ Xem trước nội dung bài tập 22 SGK






TIẾT 22: LUYỆN TẬP

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Qua bài này giúp học sinh: 
3. Kiến thức: Học sinh nắm biết hai tam giác bằng nhau không nhất thiết phải chứng minh 3 góc bằng nhau, 3 cạnh bằng nhau. Chứng minh nhờ trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh của hai tam giác.
4. Kỹ năng:
-Sử dụng thước và compa để vẽ một tam giác khi biết ba cạnh của nó. 
-Chứng minh hai tam giác bằng nhau,từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau.
-Trình bày dự án, nhận xét và đánh giá kết quả nghiên cứu được từ bài học.
3. Thái độ    :
-Rèn tính cẩn thận và chính xác trong vẽ hình. 
-Rèn tính tự giác, tích cực, chủ động giải quyết các tình huống trong bài tập chứng minh hai tam giác bằng nhau.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ và trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: 
        + Đồ dùng dạy học: Thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ ghi các bài tập
 + Phương án tổ chức lớp học : Hoạt động cá nhân và nhóm.
2. Học sinh: 
  + Nội dung kiến thức học sinh ôn tập,chuẩn bị trước ở nhà:
    Làm bài tập ở nhà.         + Dụng cụ:Thước thẳng,compa,thước đo độ. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. 
2. Nội dung: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:Vẽ tam giác và chứng minh tam giác bằng nhau.
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan.
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	- GV: Trước khi vào vấn đề , ta ôn lại cách vẽ tam giác khi biết ba cạnh..
- GVxét bài toán 1:
Vẽ ABC biếtAB = 2cm; BC = 4cm; AC = 3cm.
- GV cho HS nêu lại cách vẽ.
+ Vẽ một trong các cạnh đã cho, chẳng hạn vẽ BC = 4cm.
+ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC vẽ các cung tròn (B; 2cm) và(C; 3cm)
+ Hai cung tròn trên cắt nhau tại A.
+ Vẽ đoạn thẳng AB; AC được tam giác ABC.
+ Cho HS lên bảng trình bày.

- GV nhận xét và cho điểm.

-GV treo bảng phụ , HS làm bài tập: Trên mỗi hình có các tam giác nào bằng nhau?
So sánh 2 góc
?
[image: ]
	- HS lắng nghe


- HS trả lời:


- HS đọc bài toán, học sinh khác nêu cách vẽ. 1HS lên bảng vẽ.
- HS cả lớp vẽ vào vở.


- HS lắng nghe ghi bài vào vở











-Vẽ hình vào vở, đo các góc của tam giác, rút ra nhận xét

-Quan sát hình vẽ nhận biết các tam giác bằng nhau, và giải thích

-Có thể trình bày miệng nêu các yếu tố bằng nhau để kết luận hai tam giác bằng nhau.
HS nêu nhận xét và chứng minh H70:

( c.c.c)
Và 

	Giải:
+ Vẽ một trong các cạnh đã cho, chẳng hạn vẽ BC = 4cm.
+ Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC vẽ các cung tròn (B; 2cm) và(C; 3cm)
+ Hai cung tròn trên cắt nhau tại A.
+ Vẽ đoạn thẳng AB; AC được tam giác ABC.

Hình vẽ:

[image: ]






[image: ]

Ta có:(c.c.c)

 Vì:  

Suy ra



	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
I.Kiến thức cần nhớ
- Mục tiêu: 
+ Kỹ năng vẽ tam giác biết ba cạnh của nó.
+ Sử dụng trường hợp c-c-c để chứng minh hai tam giác bằng nhau, góc bằng nhau.
+ Rèn kỹ năng thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.
+ Hình thành năng lực hợp tác, sáng tạo trong làm Toán.
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.
- Thời gian: 15’
- Tiến trình hoạt động:


	GV: - HS trình bày các nội dung đã học ở bài trước?
· Các dạng bài tập đã gặp? 
	HS trình bày, HS khác nhận xét.
	I.Kiến thức cần nhớ
1. Lý thuyết:
-Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh.
-Chứng minh hai tam giác bằng nhau c-c-c.

2.Các dạng bài tập:
-Vẽ tam giác khi biết độ dài ba cạnh.
-Chứng minh hai tam giác bằng nhau c-c-c.
-Chứng minh hai góc bằng nhau.


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
II. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Nắm được cách chứng minh hai tam giác bằng nhau trong trường hợp c – c – c. Từ đó các vấn đề liên quan: góc.
+ Rèn kỹ năng thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.
+ Hình thành năng lực hợp tác, sáng tạo trong làm Toán.
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.
- Thời gian: 10’

	Bài20 SGK
-Yêu cầu HS đọc đề và vẽ hình như hướng dẫn ở SGK .
-Gọi hai HS  lên bảng vẽ và nêu các bước vẽ
-Gọi HS  nêu các bước vẽ vừa thực hiện
-Chứng minh OC là tia phân giác  của góc xOy  ta phải chứng minh điều gì ?
-Để chứng minh
 hai góc bằng nhau
ta phải chứng minh điều gì?
- Gọi HS lên bảng chứng minh
-Gọi HS xung phong nhận xét 
-Bài toán này cho ta cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước và compa
	+ HS1: Vẽ góc nhọn xOy
+ HS2: Vẽ góc tù xOy bất kì
-Vài HS  nêu các bước vẽ vừa thực hiện
-Chứng minh OC là tia phân giác  của góc xOy  ta phải chứng minh 


-Ta chứng minh

-HS: lên bảng chứng minh
-Vài HS xung phong nhận xét

	 (
x
) (
A
C
B
O
)Bài 20 SGK




 (
y
)




Xétvà

có:  

Vậy:(c.c.c)
=> hay OC là tia phân giác của góc xOy.







Chú ý: Cách vẽ tia phân giác của một góc bất kỳ.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: 
+ Chứng minh hai tam giác bằng nhau trong trường hợp c – c – c. 
+Các vấn đề góc.
+ Rèn kỹ năng thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.
+ Hình thành năng lực hợp tác, sáng tạo trong làm Toán.
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.
- Thời gian: 10’

	-GV treo bảng phụ với bài tập:


Cho  và . 
Biết:


(C, D nằm khác phía đối với AB)

a) Vẽ 
b)CMR: 

-Yêu cầu HS cả lớp vẽ hình vào vở , gọi một HS lên bảng vẽ hình
Và ghi GT và KL của bài toán?
 -Chứng minh:


 ta phải chứng minh hai tam giác nào bằng nhau? 
-Gọi HS  lên bảng trình bày
-GV nhận xét bổ sung.

	










HS: 
- Đọc và ghi đề bài vào vở
-Vẽ hình , ghi GT,KL


-Ta chứng minh
-HS.TB lên bảng trình bày
-Nhận xét , góp ý , bổ sung

-Tự đọc đề và vẽ hình theo hướng dẫn 
HS ghi bài vào vở.
	Bài tập thêm:






[image: 3] Xét  và 

Ta có:

Vậy :
 ( c.c.c)










	D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

-Bài tập về nhà:
              Làm các bài tập 21, 23( SGK)
  -Chuẩn bị bài  mới:
+Chuẩn bị Thước thẳng, êke, bảng nhóm,
     +Ôn các kiến thức về trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác c-c-c




























TIẾT 23                                       LUYỆN TẬP( Tiết 2)

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Qua bài này giúp học sinh: 
5. Kiến thức: Học sinh nắm biết hai tam giác bằng nhau không nhất thiết phải chứng minh 3 góc bằng nhau, 3 cạnh bằng nhau. Chứng minh nhờ trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh của hai tam giác.
6. Kỹ năng:
-Sử dụng thước và compa để vẽ một tam giác khi biết ba cạnh của nó. Vẽ tia phân giác của một góc.
-Chứng minh hai tam giác bằng nhau,từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau.
-Trình bày dự án, nhận xét và đánh giá kết quả nghiên cứu được từ bài học.
3. Thái độ    :
-Rèn tính cẩn thận và chính xác trong vẽ hình. 
-Rèn tính tự giác, tích cực, chủ động giải quyết các tình huống trong bài tập chứng minh hai tam giác bằng nhau.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ và trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: 
        + Đồ dùng dạy học: Thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ ghi các bài tập
 + Phương án tổ chức lớp học : Hoạt động cá nhân và nhóm.
2. Học sinh: 
  + Nội dung kiến thức học sinh ôn tập,chuẩn bị trước ở nhà: 
     Làm bài tập ở nhà.         
+ Dụng cụ:Thước thẳng  ,compa ,thước đo độ. 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. 
2. Nội dung: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:Nhắc lại trường hợp thứ nhất hai tam giác bằng nhau c-c-c.
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan.
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	Yêu cầu 
Chữa  bài tập 18 SGK 
1. Hãy viết GT,KL của bài toán
2. Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lý để giải bài toán trên

a.Do đó  (c.c.c)
b.MN cạnh chung
   MA = MB ( giả thiết)
   NA = NB  ( Giả thiết)
c. Suy ra: 


d.  Xét và  ta có:


	 (
KL
GT
)HS:Chữa  bài tập 18 SGK 
-Ghi GT,KL của bài toán chính xác.





- Sắp xếp theo thứ tự

[image: ]
	 (
MA=MB, NA=NB
)





d,  b, a, c.















	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
I.Kiến thức cần nhớ
- Mục tiêu: 
+ Sử dụng trường hợp c-c-c để chứng minh hai tam giác bằng nhau
+ Rèn kỹ năng thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.
+ Hình thành năng lực hợp tác, sáng tạo trong làm Toán.
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.
- Thời gian: 15’
- Tiến trình hoạt động:

	-Yêu cầu HS vẽ bán đồ tư duy với chủ đề “ Trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác” theo nhóm trong 3 phút
- Gọi đại diện vài nhóm treo bảng phụ và trình bày ý tưởng của nhóm
- Nhận xét, bổ sung

-Treo bảng phụ đã vẽ sẵn bản đồ tư duy cho HS tham khảo
	-Thảo luận nhóm vẽ bản đồ tư duy với chủ đề “ Trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác”
-Đại diện vài nhóm treo bảng phụ và trình bày ý tưởng của nhóm
- Đại diện nhóm khác nhận xét góp ý

	I.Kiến thức cần nhớ:


[image: ccc]

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
II. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Nắm được cách chứng minh hai tam giác bằng nhau trong trường hợp c – c – c. +Góc bằng nhau.
+ Rèn kỹ năng thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.
+ Hình thành năng lực hợp tác, sáng tạo trong làm Toán.
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.
- Thời gian: 10’

	Bài 1   (Bài 19 SGK)
-Treo bảng phụ nêu hình 72 SGK 
[image: 3]
-Gọi HS nêu cách vẽ hình 72 SGK 
-Yêu cầu HS vẽ hình vào vở

-Gọi HS nêu GT,KL của bài toán?

-Chứng minh 
ta làm thế nào? Phải nêuđược những điều kiện nào bằng nhau ?


-Gọi HS lên bảng trình bày chứng minh
-Nhận xét bổ sung
.

	Quan sát  hình 72 SGK suy nghĩ tìm cách vẽ hình đố vào vở

-Vài HS nêu cách vẽ
+Vẽ đoạn thẳng DE.

+Vẽ hai cung tròn (D;DA), (E;EA) sao cho hai cung tròn cắt nhau tại hai điểm A và B
Vẽ hình và ghi GT,KL 

 Chứng minh
Ta phải nêu được ba cạnh của tam giác này tương ứng  bằng ba cạnh của tam giác kia
-HS.TBK lên bảng chứng minh
-Nhận xét , góp ý , bổ sung





	Giải:
[image: 3]


a.Xét và

  Tacó:  

 Vậy  (c.c.c)

b.Ta có:(theo a) suy ra   













	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: 
+ Chứng minh hai tam giác bằng nhau trong trường hợp c – c – c. 
+Vẽ góc bằng góc cho trước.
+ Rèn kỹ năng thuyết trình, thảo luận, vấn đáp.
+ Hình thành năng lực hợp tác, sáng tạo trong làm Toán.
- Hình thức DH: Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.
- Thời gian: 10’


	Bài 3  ( Bài 22 SGK)
- Treo bảng phụ ghi bài 22SGK
- Hướng dẫn HS vẽ hình 
+Vẽ góc xOy bất kì  và tia Am 
+ Vẽ cung tròn (O; r) cắt Ox tại B và Oy tại C
+Vẽ cung tròn (A;r) cắt Am tại D
+Vẽ cug tròn(D;BC) cắt (A;r) tại E.
+Vẽ tia AE ta được 
-Vì sao  ?

	
-Cả lớp tự đọc đề bài 22 SGK trong  2 phút
-Cả lớp vẽ hình vẽ hình vào vở theo hướng dẫn

-Vài  HS  giải  thích  vì  sao 
	 Bài 3 ( Bài 22 SGK)
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Xét  và  có:



=>
=>

Chú ý: Cách vẽ góc có số đo bằng góc cho trước.

	

	D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
-Bài tập về nhà:
              Xem lại các bài tập đã làm.
  -Chuẩn bị bài  mới:
+Chuẩn bị Thước thẳng, êke, bảng nhóm,
     +Đọc trước”Trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác c-g-c"

















Tiết 24: §4. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC
CANH – GÓC – CẠNH
A. MỤC TIÊU
Qua bài này giúp học sinh: 
1. Kiến thức: HS vẽ tam giác khi biết hai cạnh và góc xen giữa. HS hiểu được trường hợp bằng nhau c.g.c của hai tam giác.
2. Kỹ năng: HS biết chứng minh 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c. Biết sử dụng 2 tam giác bằng nhau để suy ra 2 góc bằng nhau hay hai đoạn thẳng bằng nhau.
3. Thái độ: cẩn thận, chính xác.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
2. Nội dung: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS biết cách vẽ tam giác khi biết 2 cạnh và góc xen giữa	
- Hình thức DH: HS làm việc cá nhân
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	?Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất của 2 tam giác c.c.c?
-GV chiếu hình vẽ  và  có AB = DE, BC = EF.
?Bổ sung điều kiện gì để hai tam giác bằng nhau theo TH c.c.c?
-ĐVĐ: Nếu AC không bằng DF mà lại có góc B bằng góc E thì 2 tam giác này có bằng nhau không?
	-HS trả lời



-HS trả lời

-HS trả lời: AC = DF
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	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa
Mục tiêu: HS biết vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa
- Hình thức DH: HS làm việc cá nhân, nhóm
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:

	- GV chiếu hình vẽ  và giới thiệu góc xen giữa 2 cạnh 
-GV chiếu hình vẽ  và củng cố góc xen giữa 2 cạnh cho HS.
-GV: Để vẽ tam giác khi biết 2 cạnh và góc xen giữa ta vẽ yếu tố nào trước?
-GV hướng dẫn HS cách vẽ nếu HS quên cách vẽ một góc cho trước:
 + Vẽ 
 + Trên tia Bx lấy điểm A, BA = 2cm. Trên tia By lấy điểm C sao cho BC = 3cm. Vẽ đoạn thẳng AC ta được tam giác ABC.
?  là góc xen giữa 2 cạnh nào?
-GV yêu cầu HS làm ?1
?Ban đầu tam giác ABC và tam giác A’B’C’ có những yếu tố nào bằng nhau?
?Vậy em có rút ra kết luận gì?

	














-HS hđ nhóm làm ?1 và kiểm tra chéo trong nhóm






-HS trả lời

	1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa
Bài toán: Vẽ tam giác ABC, AB = 2cm, BC = 3cm, 





	2. Trường hợp bằng nhau cạnh- góc- cạnh (phút) ( phút)
- Mục tiêu:HS hiểu được trường hợp bằng nhau c.g.c của hai tam giác.
- Hình thức DH: HS làm việc cá nhân, nhóm
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	-GV giới thiệu TH bằng nhau c.g.c của tam giác
-GV:   =  theo trường hợp c.g.c khi nào? 

-GV trình bày mẫu dạng bài chứng minh 2 tam giác bằng nhau theo TH c.g.c.
?Trở lại vấn đề đầu giờ: 2 tam giác ABC và DEF có bằng nhau không?

	







-HS: ABC = DEF (c.g.c)

	2. Trường hợp bằng nhau cạnh- góc- cạnh
*Tính chất: Sgk
Nếu  và  có:
AB = A’B’ 
 = 
BC = B’C’
Thì  =  (c.g.c)
[image: ][image: ]


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục đích: luyện cách chứng minh 2 tam giác bằng nhau theo TH (c.g.c)
- Hình thức DH: HS làm việc nhóm
- Thời gian: 15’
- Tiến trình hoạt động:

	-GV yêu cầu HS hđ nhóm làm ?2
-GV chiếu phản ví dụ: hình 2 tam giác có 2 cặp cạnh bằng nhau và có cặp góc không xen giữa bằng nhau để nhấn mạnh cho HS
	-HS thực hiện

	?2: 
Xét  và  có:
AB = AD 
 = 
AC là cạnh chung
Suy ra  =  (c.g.c)
Phản ví dụ
[image: ][image: ]

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: hiểu TH bằng nhau thứ 2 của tam giác
- Hình thức DH: HS làm việc nhóm
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	-GV cho HS hđ nhóm làm ví dụ



Trò chơi ai nhanh ai đúng
Các nhóm làm vào bảng nhóm trong thời gian 5 phút nhóm nào làm xong và đúng nhóm đó chiến thắng
GV cùng cả lớp nhận xét các nhóm, sữa sai, giáo viên cho điểm.

	
	Ví dụ:
[image: ]

	HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG 
- Mục đích: ứng dụng thực tế hai tam giác bằng nhau
- Hình thức DH: HS làm việc nhóm
- Thời gian: 3’
- Tiến trình hoạt động:

	Hai anh Sơn và Hà vừa được thừa kế hai mảnh vườn hình tam giác kề nhau, chẳng may ngôi nhà anh Sơn đang ở trước đây không nằm trọn trong mảnh vườn. Anh Sơn rất muốn xác định chu vi mảnh vườn của mình, nhưng lại không thể nào đo được đường ranh IG. Có cách nào giúp anh Sơn? Biết rằng 2 bờ rào GH và IK song song và bằng nhau.

	
	[image: ]


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
-  Làm các bài 24, 26, 27, 28 sgk; bài 36, 37 SBT


   - Bài tập HS.KG: Cho vuông tại A, M là trung điểm của cạnh BC.c/m AM = BC



Tiết 25. LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU
Qua bài này giúp học sinh: 
1. Kiến thức: Củng cố trường hợp bằng nhau cạnh – góc - cạnh.
2. Kỹ năng:
-  Rèn kĩ năng nhận biết hai tam giác bằng nhau cạnh – góc - cạnh.
- Luyện tập kĩ năng vẽ hình, trình bày lời giải bài tập hình.
3. Thái độ: cẩn thận, chính xác.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
2. Nội dung: 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS nhớ được trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác c.g.c
- Hình thức DH: HS làm việc cá nhân
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:

	?Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ hai của 2 tam giác c.g.c?
	Hs trả lời
	[image: ]

	-GV chiếu hình vẽ  và  có AB = DE, BC = EF.
?Bổ sung điều kiện gì để hai tam giác bằng nhau theo TH c.g.c?

	

Hs: bổ sung 
	


	
	
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Chữa bài tập
-Mục tiêu: Củng cố trường hợp bằng nhau cạnh – góc - cạnh.
- Hình thức DH: HS làm việc cá nhân, nhóm
- Thời gian: 15’
- Tiến trình hoạt động:

	? Hai tam bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc - cạnh như nào ?

? Hs1: chữa bài 25a/sgk, tr118.
Hs 2: Chữa bài 25b/sgk, tr118
Hs3: Chữa bài 26c/sgk, tr118






















GV nhận xét và cho điểm
	Hs nêu lại KN 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c

3 hs lên bảng chữa bài

b) 
[image: ]


Xét  và  có:
GK chung

 (theo GT)
GH = IK (theo GT)


=> = (c.g.c)








Hs khác nhận xét bài làm của bạn.
	I. Chữa BTVN
Bài 25/sgk, tr118
[image: ]


a) Xét  và  có:
AB = AE (theo GT)

(theo GT)
AD chung


=> = (c.g.c)
c)
[image: ]


Xét  và  có:
MP chung 

(theo GT)
NP = PQ (theo GT)
Nhưng góc M không nằm xen giữa hai cạnh



=>

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
II. Luyện tập
-Mục tiêu: Củng cố trường hợp bằng nhau cạnh – góc - cạnh.
- Hình thức DH: HS làm việc cá nhân, nhóm
- Thời gian: 20’
- Tiến trình hoạt động:

	GV treo bảng phụ bài 27/sgk lên bảng
? Hình a: Hai tam giác ABC và ADC có những yếu tố nào bằng nhau rồi ?
? Vậy thêm yếu tố nào nữa để 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c ?

? Hình b: đề bài đã cho biết những gì ?
? Tìm thêm yếu tố về góc hay về cạnh để cho 2 tam giác trên bằng nhau ?

? Hình c: Thêm yếu tố về góc hay cạnh bằng nhau ?

Làm bào 29/sgk, tr119
? Hs lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL

? Hai tam giác trên có cái gì bằng nhau rồi ?

? Góc A nằm xen giữa hai cạnh nào trong tam giác ABC, tam giác ADE ?

Vậy ta cần chứng minh thêm điều gì ?

? Làm thế nào chứng minh AE = AC ?

Lưu ý: Hs không chú ý tới việc góc nằm xen giữa hai cạnh.
GV cần nhắc nhở hs
	

Hs nhìn hình trả lời



Thêm góc BAC = góc DAC



Hs nhìn hình trả lời


Thêm cạnh AM = ME



Hs suy nghĩ trả lời.




Hs làm bài
Hs lên bảng thực hiện


Có AB = AD và có góc A chung


Hs nhìn hình và trả lời



Hs suy nghĩ trả lời
Cần chứng mình AE = AC
Hs suy nghĩ


1 hs lên bảng trình bày
Hs khác trình bày vào vở
	II. Luyện tập
Bài 27/sgk, tr119
a) Góc BAC = góc DAC





b) Cạnh AM = ME





c) Cạnh AC = DB


Bài 29/sgk, tr119
 (
Cho g
óc
 xAy
AB = AD ; BE = DC
GT
KL
)[image: ]








AE = AB + BE
AC = AD + DC
Mà:  AB = AD ; BE = DC
=> AE = AC


Xét  và  có:
AB = AD (theo GT)
Góc A chung
AE = AC (theo chứng minh trên)


=> =  (c.g.c)

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: hiểu TH bằng nhau thứ 2 của tam giác
- Hình thức DH: HS làm việc nhóm
- Thời gian: 2’
- Tiến trình hoạt động:

	- GV đưa bảng phụ hình 89
- Tìm cặp tam giác bằng nhau
	-HS hđ nhóm
	


D . HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Học thuộc trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
2. Làm bài: 31 (sgk) 38; 39; 10; 41/sbt, tr142


Tiết 26. LUYỆN TẬP ( tiếp)

A. MỤC TIÊU
Qua bài này giúp học sinh: 
1. Kiến thức: Củng cố 2 trường hợp bằng nhau  c.c.c và c.g.c
2. Kỹ năng:
-  Rèn kĩ năng nhận biết hai tam giác bằng nhau cạnh – góc - cạnh.
- Luyện tập kĩ năng vẽ hình, trình bày lời giải bài tập hình.
3. Thái độ: cẩn thận, chính xác.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
2. Nội dung: 
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh
	Ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS nhớ được trường hợp bằng nhau thứ nhất và thứ hai của 2 tam giác c.c.c; c.g.c
- Hình thức DH: HS làm việc cá nhân
- Thời gian: 3’
- Tiến trình hoạt động:

	?Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất và thứ hai của 2 tam giác c.c.c?
	Hs trả lời
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
I. Chữa bài tập
-Mục tiêu: Củng cố trường hợp bằng nhau cạnh – góc - cạnh.
- Hình thức DH: HS làm việc cá nhân, nhóm
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:

	
Làm bài 31/sgk, tr120
Hs đọc đề bài










1 hs lên bảng ghi GT, KL

? Dự đoán xem hai cạnh MA, MB như nào với nhau ?

? Để chứng tỏ hai cạnh bằng nhau, ta chứng tỏ như nào ?


1 hs lên bảng làm bài

GV mở rộng bài toán
? Hãy chứng tỏ tia MI là phân giác góc AMB ?
? Muốn chứng tỏ 1 tia là phân giác 1 góc ta chứng tỏ thoả mãn những điều kiện gì ?


Hs lên bảng làm bài


Qua bài này ta thấy, bất kì điểm bào nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đều cách đều hai đầu đoạn thẳng.
	
Hs đọc đề bài











Hs lên bảng ghi GT, KL

Hs suy nghĩ trả lời
Hai cạnh này bằng nhau.

Ta đưa về việc chứng tỏ hai tam giác chưâ hai cạnh đó bằng nhau.


Hs lên bảng làm bài câu a




Chứng tỏ thoả mãn 2 đk: nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh của góc hai góc bằng nhau.

1 hs lên bảng trình bày câu b






	I.Chữa bài tập
Bài 31/sgk, tr120
[image: ]
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a) Xét  và  có:
IA = IB (t/c đường trung trực)

 (t/c đg trung trực)
MI cạnh chung


=> = (c.g.c)
=> MA = MB (cặp cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau)






b) Vì  = (cmt)

=> (cặp góc tương ứng hai tam giác bằng nhau)
=> MI là phân giác  góc AMB




	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
II. Luyện tập
-Mục tiêu: Củng cố trường hợp bằng nhau cạnh – góc - cạnh.
- Hình thức DH: HS làm việc cá nhân, nhóm
- Thời gian: 30’
- Tiến trình hoạt động:

	

-Đưa hình vẽ 91 lên bảng.

-Yêu làm BT 31/120 SGK:
Tìm các tia phân giác trên hình 91.



-Yêu cầu tìm và chứng minh



	



-Yêu cầu cả lớp làm vào vở BT.
-Nhận định: có khả năng BC là tia phân giác của góc ABK và CB là tia phân giác của góc ACK.
-Cần chứng minh 
HAB =  HKB để suy ra hai góc tương ứng bằng nhau và rút ra kết luận cần thiết.

-1 HS lên bảng chứng minh

-Cả lớp làm vào vở BT.

	II. Luyện tập
Bài 32/120 SGK):            


Giải:
Xét HAB và  HKB có:
HA = HK (gt)
Góc AHB = góc KHB 
( HK  BC) (gt).
Cạnh HB chung.
HAB =  HKB (c.g.c)

Suy ra (hai góc tương ứng).
Vậy BC là tia phân giác của góc ABK.

Cmtt 

do đó CB là tia phân giác của góc 

	
Làm bài 42/sbt,
Hs đọc đề bài
Hs lên bảng vẽ hình, ghi GT – KL

? Xem góc D có thể bằng góc nào mà ta có thể biết được ?

1 hs lên bảng làm bài









GV mở rộng bài toán: Bài toán có thể yêu cầu: Chứng minh AB // DE ?
GV: Trong bài toán, có thể có nhiều cách giải khác nhau để cùng chứng minh ra một vấn đề. Một bài toán ta có thể khai thác sâu bài toán bằng cách nghĩ ra các đề toán khác nhau. Về nhà các con hãy suy nghĩ , tự đặt thêm các đề bài toán khác nhau và tự giải các câu đó.
	
Làm bài 42/sbt, tr142


Hs lên bảng vẽ hình


Hs suy nghĩ trả lời
Góc D bằng với góc A


1 hs lên bảng làm bài








Hs suy nghĩ chứng minh
	Bài 42/sbt, tr142
[image: ]


Xét  và  có:
AC = DC (theo GT)

 (vì hai góc đối đỉnh)
AC = CE (theo GT)


=> =  (c.g.c)
=> góc BAC = góc CDE (cặp góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau)
Mà Â = 900 => góc D = 900

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: hiểu TH bằng nhau thứ 2 của tam giác
- Hình thức DH: HS làm việc nhóm
- Thời gian: 2’
- Tiến trình hoạt động:

	- Ôn lại hai trường hợp bằng nhau của hai tam giác
	
	


D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Nắm chắc trường hợp bằng nhau của hai tam giác
2. Làm bài 43; 44; 45/sbt, tr142,143






Tiết 27: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC
GÓC-CẠNH-GÓC  (G.C.G)

A .MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Học sinh nắm được trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc của hai tam giác. 
2.Kỹ năng: Biết cách vẽ một tam giác biết một cạnh và hai góc kề cạnh đó. Rèn luyện kỹ năng sử dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác g – c – g  để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, các cạnh tương ứng bằng nhau.
3.Thái độ: Rèn luyện kỹ năng sử dụng dụng cụ, rèn tính cẩn thận và chính xác trong vẽ hình. Biết trình bày bài toán chứng minh hai tam giác bằng nhau.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
-Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ
- Năng lực chuyên biệt: năng lực tính toán, tư duy logic.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B .CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên: nghiên cứu chương trình SGK, tài liệu tham khảo
	          Phấn màu, thước thẳng, thước đo góc, êke, bảng phụ.
2/ Học sinh: SGK, Vở ghi, đồ dùng học tập, thước thẳng, thước đo góc, nghiên cứu §5
C .TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 
	Nội dung ghi bảng 

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
-Mục tiêu : HS phát biểu được hai trường hợp bằng nhau của hai tam giác.Rèn kỹ năng nhận biết hai tam giác bằng nhau . Rèn kỹ năng vẽ hình, khả năng phân tích tìm tòi lời giải, trình bày lời giải bài
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân.
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:
- GV: nêu yêu cầu kiểm tra
+ Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất ccc và trường hợp bằng nhau thứ hai cgc của hai tam giác.
+ Yêu cầu minh họa qua hai tam giác cụ thể: ABC và A’B’C’.
- GV: gọi HS nhận xét 
- GV dẫn vào bài mới: Nếu ABC và A’B’C’ có [image: ]; BC = B’C’; [image: ] thì hai tam giác có bằng nhau hay không ? Đó là nội dung bài học hôm naY

	HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1.Tìm hiểu Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề 
- Mục tiêu: HS biết cách vẽ một tam giác biết một cạnh và hai góc kề
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân và nhóm.
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:

	-Nêu bài toán 1 lên bảng

-Nêu cách vẽ tam giác ABC ?

-Giới thiệu [image: ] và [image: ] là hai góc kề cạnh BC
-Trong [image: ] cạnh AB kề với những góc nào ? Cạnh AC kề với những góc nào ?
-Nhận xét, và kết luận
-Nêu bài toán 2
[image: ]Vẽ  [image: ] Biết B’C’ = 4cm
[image: ]
-Hãy đo và so sánh độ dài cạnh AB và A’B’ ? 
-Từ đó có nhận xét gì về [image: ] và [image: ] ?


	-Đọc đề bài , suy nghĩ

-Vài HS  nêu cách vẽ 
có thể tham khảo cách vẽ  sgk


- Quan sát hình vẽ và xung phong trả lời 


-Cả lớp đọc đề , vẽ hình. Một HS lên bảng vẽ


- Cả lớp đo , so sánh. Một học sinh khác lên bảng đo độ dài AB và A’B’, rồi so sánh
-HS.TB: [image: ]

	1.Vẽ tam giác khi biết một cạnh và hai góc kề
Bài toán 1:  Vẽ [image: ]. Biết [image: ]
[image: 2]
[image: 2]
Xét[image: ]và[image: ]
Ta có: 
AB = A’B’ (2,8cm) 
 BC = B’C’  ( 4cm)  
[image: ]
Vậy:
[image: ]=[image: ](c.g.c)

	2. Tìm hiểu Trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc 
- Mục tiêu : HS nắm được trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác. Rèn kỹ năng vẽ hình, khả năng phân tích tìm tòi lời giải, trình bày lời giải bài
- Hình thức DH : Hoạt động cá nhân và nhóm.
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:


	 - Giới thiệu trường hợp bằng nhau g.c.g của 2 tam giác 
- Ta có [image: ] khi nào?


?2
( Treo bảng phụ nêu đề bài )
Tìm các tam giác bằng nhau trên hình vẽ  
[image: ]
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm theo kỷ thuật khăn phủ bàn trong 4 phút
-Gọi  đại diện nhóm  treo  bảng phụ và  trình bày
-Gọi đại diện nhóm khác nhận xét
-Kiểm tra và kết luận.

-Từ kết quả hình 96 SGK cho biết hai tam giác vuông bằng nhau khi nào ?
-Giới thiệu hệ quả 1


-Nêu bài tập lên bảng
Cho hình vẽ.
[image: 3]
- [image: ] và [image: ] có bằng nhau không ? Vì sao ?
-Gợi ý: Có nhận xét gì về  [image: ]   và [image: ] ? Có bằng nhau không ? Vì sao ?
-Từ đó cho biết hai tam giác vuông bằng nhau khi nào ?
     GV kết luận.
	-Vài HS  đọc tính chất SGK

-Quan sát hình vẽ và trả lời
(có thể đưa nhiều phương án)
-Đọc đề bài
Thảo luận nhóm theo kỷ thuật khăn phủ bàn trong 4 phút 

-Đại diện  vài nhóm  treo  bảng phụ và  trình bày
-Đại diện nhóm khác nhận xét, góp ý bài làm của nhóm bạn







-Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi

-

	2. Trường  hợp  bằng  nhau
 góc – cạnh – góc.
a.Tính chất:  (SGK)
Nếu: [image: ] và [image: ] có:
[image: ]
[image: ]


 Thì [image: ]
b. Áp dụng
 a) [image: ]. Vì:   
   BD  =  DB (cạnh chung)
[image: ]
b) [image: ]. Vì:
......
c) [image: ]. 




	
3. Hệ quả:
- Mục tiêu: HS nắm được hệ quả các trường hợp bằng nhau của tam giác đối với tam giác vuông. Rèn kỹ năng vẽ hình, khả năng phân tích tìm tòi lời giải, trình bày lời giải bài
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân và phối hợp nhóm.
- Thời gian: 7’
- Tiến trình hoạt động:


	 - Giới thiệu trường hợp bằng nhau g.c.g của 2 tam giác 
- Ta có [image: ] khi nào?


?2
( Treo bảng phụ nêu đề bài )
Tìm các tam giác bằng nhau trên hình vẽ  
[image: ]
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm theo kỷ thuật khăn phủ bàn trong 4 phút
-Gọi  đại diện nhóm  treo  bảng phụ và  trình bày
-Gọi đại diện nhóm khác nhận xét
-Kiểm tra và kết luận.

-Từ kết quả hình 96 SGK cho biết hai tam giác vuông bằng nhau khi nào ?
-Giới thiệu hệ quả 1
-Nêu bài tập lên bảng
Cho hình vẽ.
[image: 3]
- [image: ] và [image: ] có bằng nhau không ? Vì sao ?
-Gợi ý: Có nhận xét gì về  [image: ]   và [image: ] ? Có bằng nhau không ? Vì sao ?
-Từ đó cho biết hai tam giác vuông bằng nhau khi nào ?
     GV kết luận.
	Vài HS đọc nội dung hệ quả 1



- Quan sát  và đọc hình vẽ, suy nghĩ, thảo luận nhóm nhỏ



-HS .TB    chứng minh được [image: ]


- Vài HS phát biểu hệ quả 2
	3. Hệ quả:
a.Hệ quả 1:  SGK

[image: 3]
[image: ]
Mà [image: ]
Xét [image: ] và [image: ] có:
[image: ]

b.Hệ quả 2:  SGK          

	 HOẠT ĐỘNG 3:  Luyện tập 
-Mục tiêu: HS nắm được trường hợp bằng nhau góc - cạnh - góc của hai tam giác.
Biết cách vẽ một tam giác biết một cạnh và hai góc kề cạnh đó. Rèn luyện kỹ năng sử dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác g – c – g  để chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó suy ra các góc tương ứng bằng nhau, các cạnh tương ứng bằng nhau
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân vàphối hợp nhóm.
- Thời gian: 10’
- Tiến trình hoạt động:

	- GV: Yêu cầu *T/c HS làm bài 36-SGK
10 phút
-Y/c HS đọc đề.
-GV vẽ hình lên bảng.
-Hãy ghi GT,KL.
-Muốn c/m AC=BD ta cần c/m gì?
-Hãy c/m?
(GV giúp đỡ HS yếu)

	-1 HS yếu đọc đề.
-Vẽ hình vào vở.
-1HS lên bảng ghi GT,KL.
-HS yếu trả lời.
-Cá nhân c/m ở nháp.
-1HS lên bảng làm.
-HS khác nhận xét, bổ sung.

	4. Luyện tập củng cố
Bài 36-SGK
 (
B
A
O
C
D
)









Xét[image: ]OBD và [image: ]OAC
có: [image: ] (GT); OA=OB (GT); 
[image: ] chung.
=>[image: ]OBD= [image: ]OAC (gcg)
=> AC=BD.



	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
-Mục tiêu: HS nắm được trường hợp bằng nhau góc - cạnh - góc của hai tam giác vào giải quyết các bài tập thực tế.
- Hình thức DH: phối hợp nhóm.
- Thời gian: 3’
- Tiến trình hoạt động:

	
	
	


	
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2’)
 + Làm các bài tập 34, 35,36, sgk
 + Làm bài 36, 37, 38 SBT


Tiết 28. LUYỆN TẬP

A .MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức: Khắc sâu kiến thức, rèn kỹ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc. Từ việc chứng minh hai tam giác bằng nhau suy ra được các yếu tố còn lại , các góc còn lại của hai tam giác bằng nhau
2.Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình, ghi GT-KL, cách trình bày bài chứng minh hai tam giác bằng nhau
 3.Thái độ: Nhiệt tình, tự giác trong học tập
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Tự học, nghiên cứu, thuyết trình, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Bồi dưỡng năng lực trình bày bài
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B. CHUẨN BỊ:
 1.Chuẩn bị của giáo viên:
  + Đồ dùng dạy học,phiếu học tập: Thước thẳng, thước đo góc, compa, bảng phụ.
2.Chuẩn bị của học sinh: 
         + Nội dung kiến thức học sinh ôn tập: Trường hợp bằng nhau g-c-g của hai tam giác.
              + Dụng cụ học tập:Thước thẳng  ,compa ,thước đo góc 
C.TIẾN TRÌNH DẠY HOC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh 
	Nội dung ghi bảng

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	-Mục tiêu : HS phát biểu được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.	
Rèn kỹ năng vẽ hình, khả năng phân tích tìm tòi lời giải, trình bày lời giải bài
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân và nhóm bàn
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:
GV yêu cầu lớp trưởng cho chơi trò chơi 
Lớp trưởng điều hành chơi trò chơi


	HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Chữa bài tập 
-Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức: Trường hợp bằng nhau của hai tam giác góc - cạnh - góc qua rèn kỹ năng giải một số bài tập. Rèn luyện kỹ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau để chỉ ra hai góc tương ứng bằng nhau; các cạnh tương ứng bằng nhau. Rèn kỹ năng vẽ hình, suy luận.
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân 
- Thời gian: 15’
- Tiến trình hoạt động:

	
GV: Yêu câu làm Bài 34 SGK/ 123
-Gọi HS lên bảng trình bày phần chứng minh

-Gọi HS nhận xét góp ý bài làm của bạn

 -Nhận xét, chốt lại cách làm bài
	

HS.TB  lên bảng trình bày bài 


- Vài HS nhận xét góp ý bài làm của bạn
	1. Chữa bài tập
Bài 34 SGK/123:


[image: ]ABC và [image: ]ABD có:
[image: ]=[image: ] (g)
[image: ]=[image: ] (g)
AB: cạnh chung (c)
=>[image: ]ABC=[image: ]ABD(g-c-g)
[image: ] ABD và [image: ]ACE có:
[image: ]=[image: ]=1800-[image: ]
 ([image: ]=[image: ]) (g)
CE=BD (c)
[image: ]=[image: ] (g)
=>[image: ]AEC=[image: ]ADB(g-c-g)

	2. Luyện tập 
-Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức: Trường hợp bằng nhau của hai tam giác góc - cạnh - góc qua rèn kỹ năng giải một số bài tập.Rèn luyện kỹ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau để chỉ ra hai góc tương ứng bằng nhau; các cạnh tương ứng bằng nhau. Rèn kỹ năng vẽ hình, suy luận.
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân 
- Thời gian: 18’
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 1  (Bài 37SGK tr. 123)
-Treo bảng phụ nêu các hình vẽ 101, 102, 103 SGK

-Trên mỗi hình có những tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?

-Gọi HS xét [image: ]h.101


-Tại sao h.102 không có tam giác nào bằng nhau ?



-Gọi HS đứng tại chỗ Xét [image: ] và [image: ] hình 103
- Nhận xét, bổ sung

Bài 2  (Bài 38  SGK tr.124)
-Yêu cầu học sinh đọc đề bài suy nghĩ tìm hướng giải 
-Vẽ hình lên bảng, yêu cầu học sinh ghi GT-KL của bài toán
-Chứng minh: AD  = BC và
AB = CD ta làm như thế nào?
-Hai tam giác này đã có những yếu tố nào bằng nhau?
-Ghi sơ đồ phân tích lên bảng:  [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
               AC = CA ( cạnh chung) 
[image: ] (so le trong)
[image: ] (so le trong)
 -Gọi HS lên bảng trình bày phần chứng minh
-Gọi HS nhận xét góp ý bài làm của bạn
 -Nhận xét, chốt lại cách làm bài
	-Quan sát hình vẽ, đọc kỹ yêu cầu của bài toán suy nghĩ, thảo luận nhóm  nhỏ tìm các tam giác bằng nhau



-HS.TB xung phong xét [image: ][image: ]

-Với h.102 không có tam giác nào bằng nhau vì  [image: ] và [image: ]không là 2 góc kề của LM  của [image: ]. Mà: [image: ] và [image: ] là hai góc kề cạnh GT của [image: ]
-HS.TB   đứng tại chỗ xét [image: ] và [image: ] hình 103
-Đọc đề bài , suy nghĩ
-Vẽ hình vào vở và ghi GT-KL của bài toán
-Ta  chứng minh[image: ]

 -Vài HS nêu các yếu tố bằng nhau của 2 tam giác
-HS.TB  lên bảng trình bày bài 

- Vài HS nhận xét góp ý bài làm của bạn
	2. Luyện tập
Bài 1  (Bài 37SGK tr. 123) 
[image: ]
H.101: 
Ta có [image: ] Vì:    [image: ]
[image: ]
H.103: 
Xét [image: ] và [image: ] ta có:
[image: ]
   NR chung
[image: ] ( tổng 3 góc)
Vậy: [image: ]
Bài 2  (Bài 38  SGK tr.124)
[image: 2]
GT    AB // CD,  AD // BC
KL    AB = CD,  AD = BC
            Chứng minh:
-Nối AC
-Xét [image: ] và [image: ] có:
[image: ] (so le trong)
[image: ] (so le trong)
      AC chung
[image: ]
(các cạnh tương ứng)

	HOẠT ĐỘNG 3 : VẬN DỤNG
-Mục tiêu:Rèn luyện kỹ năng tổng hợp kiến thức bằng sơ đồ tư duy.
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm 
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:


	-Yêu cầu  HS thảo luận nhóm  vẽ bản đồ tư duy về trường hợp bằng nhau thứ ba của hai tam giác c.g.c 
-Gọi đại diện vài  nhóm làm nhanh nhất  treo bảng phụ và trình bày
-Gọi Đại diện các nhóm khác nhận xét, bổ sung

[image: gcg]




	
-Thảo luận nhóm vẽ bản đồ tư duy về trường hợp bằng nhau thứ ba của hai tam giác c.g.c 

-Đại diện vài  nhóm làm nhanh nhất  treo bảng phụ và trình bày


- Đại diện các nhóm khác nhận xét, bổ sung








	














D- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2’)
+ Làm  tập về nhà:40 trang 124 SGK,các bài tập 39-42 SBT
		+ BT cho HS khá giỏi:
Cho [image: ] ABC có D là trung điểm của cạnh AB , tia Dx song song với cạnh BC cắt cạnh AC tại E .
Chứng minh: EA = EC
-Chuẩn bị bài  mới:
+Chuẩn bị Thước thẳng, êke, bảng nhóm,
      +Ôn các kiến thức về trường hợp bằng nhau của hai tam giác g-c-g
		+ Tiết sau luyện tập


Tiết 29. LUYỆN TẬP
A .MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Khắc sâu kiến thức, rèn kỹ năng chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp bằng nhau góc-cạnh-góc. Từ việc chứng minh hai tam giác bằng nhau suy ra được các yếu tố còn lại , các góc còn lại của hai tam giác bằng nhau
  2.Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình, ghi GT-KL, cách trình bày bài chứng minh hai tam giác bằng nhau
 3.Thái độ: Nhiệt tình, tự giác trong học tập
4. Năng lực, phẩm chất:
- Tự học, nghiên cứu, thuyết trình, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề.
- Bồi dưỡng năng lực trình bày bài
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ,….
B .CHUẨN BỊ:
 1.Chuẩn bị của giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, compa, bảng phụ ghi bài 39,40  SGK.
2.Chuẩn bị của học sinh:  :Thước thẳng  ,compa ,thước đo góc 
C .TIẾN TRÌNH DẠY HOC :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cần đạt

	HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG
-Mục tiêu: Rèn kỹ năng vẽ hình, khả năng phân tích tìm tòi lời giải, trình bày lời giải bài
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân và nhóm bàn
- Thời gian: 5’
- Tiến trình hoạt động:
GV yêu cầu lớp trưởng cho chơi trò chơi 5’
Lớp trưởng điều hành chơi trò chơi

	
HOẠT ĐỘNG 2 : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. CHỮA BÀI TẬP 
- Mục Tiêu: Rèn kỹ năng vẽ hình, khả năng phân tích tìm tòi lời giải, trình bày lời giải bài
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân 
- Thời gian: 12’
- Tiến trình hoạt động:

	
Bài 39 SGK/124:
Trên mỗi hình 105, 106, 107, 108 có các tam giác vuông nào bằng nhau? Vì sao?






Gọi 2 HS lên bảng chữa bài 
Yêu cầu HS nhận xét và bổ sung bài làm của bạn
	

HS: lên bảng chữa bài.


























HS: Nhận xét và cho điểm bài của bạn.
	1. CHỮA BÀI TẬP 
Bài 39 SGK/124:
H.105:
[image: ]AHB=[image: ]AHC (2 cạnh góc vuông)
H.106:
[image: ]EDK=[image: ]FDK (cạnh góc vuông-góc nhọn)
H.107:
[image: ]ABD=[image: ]ACD (ch-gn)
H.108:
[image: ]ABD=[image: ]ACD (ch-gn)
[image: ]BDE=[image: ]CDH (cgv-gn)
[image: ]ADE=[image: ]ADH (c-g-c)

	2. LUYỆN TẬP
- Mục Tiêu: Rèn kỹ năng vẽ hình, khả năng phân tích tìm tòi lời giải, trình bày lời giải bài. Vận dụng vào 
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân và nhóm.
- Thời gian: 25’
- Tiến trình hoạt động:


	Bài 1
Cho [image: ] có [image: ] Tia phân giác [image: ] cắt AC ở D, tia phân giác [image: ] cắt AB ở E .So sánh: BD và CE
-Treo bảng phụ nêu  đề bài 
-Hướng dẫn học sinh vẽ hình 
- Gọi học sinh lên bảng ghi GT-KL 
- Quan sát hình vẽ và có dự đoán gì về độ dài BD và CE ?
-Làm thế nào để chứng minh 
   BD = CE ?


-Gọi HS lên bảng trình bày phần chứng minh
-Gọi HS nhận xét, bổ sung
-Để chỉ ra 2 đoạn thẳng, hai góc bằng nhau ta thương làm theo những cách nào ?




Bài 40 SGK/124:
Cho [image: ]ABC (AB≠AC), tia Ax đi qua trung điểm M của BC. Kẻ BE và CF vuông góc Ax. So sánh BE và CF.
GV gọi HS vẽ hình ghi giả thiết, kết luận.

Hướng dẫn HS so sánh BE và CF







Bài 53 SBT/104:
Cho [image: ]ABC. Các tia phân giác [image: ] và [image: ] cắt nhau tại O. Xét ODAC và OEAB. Cmr: OD=CE.
GV gọi HS vẽ hình ghi giả thiết, kết luận.
-Yêu cầu  HS thảo luận nhóm
-Gọi đại diện vài  nhóm làm nhanh nhất  treo bảng phụ và trình bày

	
-Đọc kỹ đề bài vẽ hình ghi GT,KL
- HS.TBY lên bảng ghi GT-KL 
-Vài HS dự đoán : BD = CE

-HS.TBK nêu
              BD = CE
[image: ]
[image: ]
-Một học sinh lên bảng trình bày phần chứng minh
-Vài HS nhận xét, bổ sung
-HS.TBK trả lời:
+ Chỉ ra chúng có cùng số đo
+ Chỉ ra chúng cùng bằng đoạn thẳng thứ 3
+ Chỉ ra 2 đoạn thẳng, 2 góc đó là 2 cạnh, 2 góc tương ứng của 2 tam giác bằng nhau


HS :đọc to đề bài.


HS: lên bảng vẽ hình và chứng minh 









-Thảo luận nhóm




- Đại diện vài  nhóm làm nhanh nhất  treo bảng phụ và trình bày
- Đại diện các nhóm khác nhận xét, bổ sung
	2. LUYỆN TẬP
Bài 1
[image: 2]
[image: ], [image: ], phân giác 
GT    BD và CE, 
[image: ]
KL     So sánh: BD và CE
              Chứng minh
XÐt [image: ] vµ [image: ]
Ta cã:BC chung
..........
Vậy : [image: ]
[image: ]

Bài 40 SGK/124:


So sánh BE và CF:
Xét [image: ] vuông BEM và [image: ] vuông CFM:
BE//CF (cùng  Ax)
=>[image: ]=[image: ](sole trong) (gn)
BM=CM (M: trung điểm BC) 
[image: ]EBM=[image: ]FCM (ch-gn)
=>BE=CF (2 cạnh tương ứng)

Bài 53 SBT/104:


CM: DE=CD
Vì O là giao điểm của 2 tia phân giác [image: ] và [image: ] nên AO là phân giác [image: ].
=>[image: ]=[image: ]
Xét [image: ] vuông AED (tại E) và [image: ] vuông ADO:
AO: cạnh chung (ch)
[image: ]=[image: ] (cmtrên) (gn)
=>[image: ]AEO=[image: ]ADO (ch-gn)
=> EO=DO (2 cạnh tương ứng)


D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3’)
 + Làm  tập về nhà:,các bài tập 39,41,42 SBT
	+ BT cho HS khá giỏi:
	+ Tiết sau luyện tập


TIẾT 30: ÔN TẬP HỌC KÌ I
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
 Ôn luyện một cách có hệ thống kiến thức lí thuyết của học kỳ I về khái niệm, tính chất 2 góc đối đỉnh, 2 đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, tổng 3 góc của một tam giác, góc ngoài của tam giác, các trường hợp bằng nhau của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh, cạnh - góc - cạnh, góc - cạnh - góc.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kí năng thuyết trình và nhận xét kết quả của nhóm bạn
 Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, phân biệt GT, KL, kỹ năng trình bày của học sinh.
3. Thái độ: 
- Học sinh hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo
- Hình thành thói quen làm việc cẩn thận. chính xác, khoa học.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp Toán học…
- Phẩm chất: Tự chủ, tự tin, trách nhiệm…
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: Giáo án, thước thẳng, phấn màu, phiếu học tập, bảng phụ
2. HS: Thước thẳng, êke, thước đo góc.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định lớp
2. Nội dung 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG VÀ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Mục tiêu: Trình bày được lí thuyết về hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng
- Hình thức dạy học: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động: 

	Ở tiết trước cô đã giao btvn cho các nhóm. (GV chiếu slide bài tập về nhà của các nhóm)
Nhóm 1 : Hai góc đối đỉnh và hai đường thẳng vuông góc
Nhóm 2: Hai đường thẳng song song, các cách chứng minh hai đường thẳng song song
Nhóm 3: Tiên đề Ơclit và quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song
Nhóm 4 : Tam giác
- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày bài làm của nhóm mình trong 3 phút
- Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của các nhóm còn lại.
- GV chốt kiến thức, cho điểm các nhóm. Chú ý cho học sinh Trường hợp cạnh - góc - cạnh thì góc phải xen giữa 2 cạnh.
GV: Trường hợp góc - cạnh - góc thì 2 góc phải kề với cạnh.

- Từ phần trình bày kết quả của các nhóm cá nhân hoàn thành vào phiếu học tập của mình
	- HS lắng nghe












Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên trình bày bài làm của nhóm mình

- Học sinh nhận xét bài làm của nhóm bạn

- Học sinh nghe giảng và hoàn thành vào phiếu học tập của mình
HS vẽ hình các trường hợp bằng nhau của tam giác và ghi tóm tắt các t/h đó. Ghi nhớ chú ý của giáo viên
	I. Lí thuyết
1. Hai góc đối đỉnh 
- Định nghĩa
- Tính chất
2. Hai đường thẳng vuông góc.
- Định nghĩa:
- Định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.
3. Hai đường thẳng song song 
- Định nghĩa 
- Tính chất
- Các cách c/m 2 đường thẳng song song
+ 2 góc SLT bằng nhau.
+ 2 góc đồng vị bằng nhau.
+ 2 góc trong cùng phía bù nhau.
+ 2 đt p/ biệt cùng vuông góc với đt thứ 3.
+ 2 đt p/b cùng song song với đt thứ 3.
4. Tiên đề Ơclit
5. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.
6. Tam giác
a) Tổng ba góc của 1 tam giác.
- Định lí:
- Áp dụng vào tam giác vuông
- Áp dụng vào góc ngoài của tam giác.
+ Định nghĩa
+ Tính chất
b) Các trường hợp bằng nhau của tam giác
+ c.c.c
+ c.g.c 
+ g.c.g 


	HOẠT ĐỘNG 2:  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, CỦNG CỐ
Mục tiêu: Vận dụng được tính chất hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng vào làm bài tập đúng sai. Vận dụng lí thuyết vừa ôn tập để làm một số bài tập chứng minh đoạn thẳng bằng nhau, hai đường thẳng song song, 
Hình thức dạy học: Vấn đáp, thuyết trình, hoạt động cá nhân.
Thời gian: 22 phút

	BÀI TẬP 1(Phiếu học tập) (Hoạt động cặp đôi theo bàn):
- Các nhóm cùng thảo luận một nội dung
- Mỗi nhóm có 2 phút thảo luận và điền ĐÚNG/SAI vào các khẳng định trong bài. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm
- Khi hết giờ, các nhóm treo bảng. Nhóm trưởng kiểm tra kết quả của bàn và tính điểm nhóm 
 GV đưa ra bài tập 2 yêu cầu 1 học sinh đứng tại chỗ đọc đề bài
Cho ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm  E sao cho MA = ME. Chứng minh rằng:
a) AB = CE.
b) AB // CE. 
c) Từ C kẻ tia Cx // AB. Vẽ đường thẳng đi qua B và trung điểm I của cạnh AC  cắt Cx tại D. Chứng minh BI = DI. 
- GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi :
? Bài toán cho biết gì, yêu cầu gì?  
? Hãy vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán?
? Để c/m AB = EC ta làm ntn?


? ABM và ECM có cạnh nào, góc nào bằng nhau rồi?
GV: Gọi HS lên bảng trình bày.
? Để c/m AB // CE ta làm ntn?

? Để c/m  ta làm ntn?
? Để c/m BI = DI ta làm ntn ?








GV:  Qua bài tập ta đã vận dụng những kiến thức gì? Nhắc lại các kiến thức đó?
	







HS đọc y/c đề bài











1 HS vẽ hình, 1 HS ghi GT, KL.
HS: Thực hiện vào vở. 


HS : Ta c/m ABM =ECM. 



HS: Ta c/m .


HS : Ta c/m ABM = ECM.



HS: Ta c/m ABI = CDI.













HS trả lời yêu cầu GV
	II. Luyện tập
Bài 1. (Phiếu học tập)
1. Đ
2. S
3. Đ
4. S
5. S
6. S
7. Đ
8. S




Bài2 [image: ]

GT    ABC ; MB = MC ; 
          MA = ME
         Cx // AB ; IA = IC
 KL   a) AB = CE
         b) AB // CE
         c) BI = DI
Chứng minh


a) Xét ABM và ECM có
BM = CM (GT)   

(đối đỉnh)  
MA = ME (GT)                 


=>ABM = ECM (c.g.c) 
=>AB = EC (2 cạnh tương ứng)


b) Vì ABM = ECM (cmt)

=> (hai góc tương ứng)
Mà hai góc này ở vị trí so le trong 
=>  AB // CE ( dấu hiệu ...)
c) Ta có  Cx // AB (GT)

 (2 góc so le trong)


Xét ABI và CDI có

(cmt)
AI = CI (GT)           

(đ2)                     



=>ABI = CDI (g.c.g)
=> IB = ID ( 2 cạnh tương ứng)

	HOẠT ĐỘNG 3: TÌM TÒI VÀ MỞ RỘNG
- Mục tiêu: Học sinh bước đầu biết mở rộng thêm bài toán bằng cách đặt thêm các câu hỏi cho bài 2 và tìm hướng giải bài toán mình đặt ra.
- Thời gian: 5 phút
- Hình thức dạy học: Hoạt động nhóm cặp đôi, thuyết trình

	? Hãy đặt thêm câu hỏi khác từ bài tập trên?
GV cho Hs hoạt động cặp đôi.
	HS hoạt động nhóm đôi tìm câu hỏi hay và phù hợp với trình độ.
	+ C/m AB = CD
+ C/m AD //CB


.
D. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (3 PHÚT)
- GVgiao bài tập về nhà:
- HS ghi y/c về nhà.
- Làm bài tập 3(Phiếu học tập), Bài 43, 44(SGK)
PHIẾU HỌC TẬP
ÔN TẬP HỌC KÌ I
A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
	
	Hình vẽ
	Tính chất
	

	Hai góc đối đỉnh
	
	
	

	Hai đường thẳng vuông góc
	
	
	

	Hai đường thẳng song song
	
	
	Dấu hiệu nhận biết: 

	Tiên đề Ơclit
	
	
	

	Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song
	
	
	



 (
C
B
A
)Hoàn thành ô tính chất trong bảng sau:
	
	 (
A
B
C
)Tổng ba góc của tam giác
	Tam giác vuông
	 (
B
A
1
C
)Góc ngoài tam giác

	Hình vẽ
	
	
	

	Tính chất
	
	
	



Các trường hợp bằng nhau của tam giác
	Trường hợp
	Hình vẽ

	
	

	
	

	
	


BÀI TẬP
Bài 1. Điền vào ô trống chữ Đúng (Đ) hoặc Sai (S):
	Câu
	Đúng
	Sai

	1. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
	
	

	2. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
	
	

	3. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
	
	

	4. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
	
	

	5. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy
	
	

	6. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy
	
	

	7. Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng ấy
	
	

	8. Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b thì hai góc ở vị trí so le trong bằng nhau
	
	



Bài 2. Cho ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm  E sao cho MA = ME. Chứng minh rằng:
a) AB = CE.
b) AB // CE. 
c) Từ C kẻ tia Cx // AB. Vẽ đường thẳng đi qua B và trung điểm I của cạnh AC  cắt Cx tại D. Chứng minh BI = DI.
Bài 3. Bài tập: Cho tam giác ABC có Â vuông và góc B = 600. Gọi M là trung điểm của AC, kẻ MH vuông góc với BC.
a) Tính góc HMC.
b) Qua A kẻ 1 đường thẳng song song với đường thẳng BC, cắt đường thẳng MH tại K. Chứng minh MH = MK và AH // CK.



TIẾT 31: ÔN TẬP CHƯƠNG I(TIẾP)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Ôn luyện một cách có hệ thống kiến thức lí thuyết của học kỳ I về khái niệm, tính chất 2 góc đối đỉnh; 2 đường thẳng song song; hai đường thẳng vuông góc; tổng 3 góc của một tam giác; góc ngoài của tam giác; các trường hợp bằng nhau của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh, cạnh - góc - cạnh, góc - cạnh - góc.
2. Kỹ năng
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kí năng thuyết trình và nhận xét kết quả của bạn
- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, phân biệt GT, KL, kỹ năng trình bày của học sinh.
- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào bào bài tập cụ thể.
3. Thái độ
- Học sinh hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo
- Hình thành thói quen làm việc cẩn thận. chính xác, khoa học.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp Toán học…
- Phẩm chất: Tự chủ, tự tin, trách nhiệm…
B. CHUẨN BỊ:
1. GV: Giáo án, thước thẳng, phấn màu, phiếu học tập, bảng phụ
2. HS: Thước thẳng, êke, thước đo góc.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp
2. Tiến trình trên lớp:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG VÀ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Mục tiêu: Tạo hứng thú động cơ để học sinh tiếp nhận bài mới, ôn luyện một cách có hệ thống các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
- Hình thức dạy học: Hoạt động nhóm
- Thời gian: 3 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV treo bảng phụ và phát cho các nhóm các tờ phiếu dán ứng với các hình 1, 2, 3, 4, 5, 6
- GV chia lớp thành 4 nhóm tiến hành cho chơi trò chơi tiếp sức. mỗi tổ cử 6 bạn xếp thành hàng dọc và từ các cặp tam giác trên hình vẽ điền các hình tương ứng với trường hợp bằng nhau của tam giác. Đội nào nhanh và chính xác nhất sẽ được 1 hoa điểm tốt
- GV chữa bài của các nhóm, chốt lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Chú ý cho học sinh trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông

	


6 học sinh của mỗi tổ xếp thành hàng dọc lần lượt lên dán các phiếu hình vào các trường hợp bằng nhau tương ứng
	Bài 1. 
Trường hợp c.c.c : Hình 2
Trường hợp c.g.c : Hình 1, hình 5
Trường hợp c.c.c : Hình 3, hình 4, hình 6


	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: Tạo hứng thú động cơ để học sinh tiếp nhận bài mới, ôn luyện một cách có hệ thống các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, rèn kĩ năng vẽ hình
- Hình thức dạy học: Hoạt động cá nhân
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- GV treo bảng phụ đề bài số 2 lên, yêu cầu 1 học sinh đứng tại chỗ đọc đề bài
Bài 2: Cho tam giác ABC có Â vuông và góc B bằng  600. Gọi M là trung điểm của AC, kẻ MH vuông góc với BC
a) Tính góc HMC
b) Qua A kẻ 1 đường thẳng song song với đường thẳng BC, cắt đường thẳng MH tại K. Chứng minh MH = MK và AH // CK
GV: Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?
GV: Vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.





GV: Tính góc HMC bằng cách nào?
GV: Chứng minh góc HMC bằng góc B như thế nào?
GV: Gọi HS trình bày.
GV: Để chứng minh MH = MK ta phải chứng minh điều gì?












? C/m AH // CK ta phải chứng minh điều gì.
GV: Chứng minh góc AHM bằng góc CKM như thế nào?

	







- Một học sinh đứng tại chỗ đọc đề bài bài toán.


HS lên bảng vẽ hình và 1 HS ghi GT, KL.





HS: Chứng minh góc HMC bằng góc B.
HS: Cùng phụ với góc C1.


HS: Chứng minh 













HS: Chứng minh góc AHM bằng góc CKM.
HS: Chứng minh tam giác AMH bằng tam giác CMK.

	

Bài 2
[image: ] (
B
)



GT   , 

         MA = MC; MH BC; 
           AK // BC

KL  a)  = ?
       b) MH = MK và AH // CK 
Chứng minh

a) Xét  vuông tại A có



Xét  vuông tại H có



Suy ra 


b) Xét AMK và CMH có

 (đối đỉnh)
MA = MC (GT)     

(cmt)                 


=>AMK =CMH (g.c.g)
=> MK = MH (2 cạnh tương ứng)


*)  Xét AMH và CMK có
MA = MC ( GT)

(đ2) 
MH = MK (cmt)                  


 =>AMH = CMK (c.g.c)

=>(2 góc tương ứng)
Mà 2 góc này ở vị trí SLT
=> AH // CK (DHNB)

	HOẠT ĐỘNG 3. VẬN DỤNG
- Mục tiêu: Ôn luyện một cách có hệ thống các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, rèn kĩ năng vẽ hình
- Hình thức dạy học: Hoạt động cá nhân
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Bài 3. Cho góc xAy vuông, At là tia phân giác của góc đó. Qua H thuộc tia At kẻ đường vuông góc At nó cắt Ax, Ay theo thứ tự B, C. 
a) Chứng minh AB = AC
b) Lấy D thuộc tia At. Chứng minh DB = DC
c) Khi  D thuộc tia đối của HA và HD = HA. Chứng minh góc BDC bằng 900

? Bài toán cho biết gì. Yêu cầu tìm gì.
GV: Gọi HS lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL của bài toán.









GV: Để chứng minh AB = AC ta đi chứng minh điều gì?
GV: Gọi HS chứng minh



GV: Để chứng minh DB = DC ta đi chứng minh điều gì?
GV: Gọi HS lên bảng chứng minh





GV: Chứng minh ntn?

GV: Chứng minh ntn?














GV: Qua bài ta đã vận dụng các kiến thức gì? Nhắc lại các đơn vị kiến thức đó?
	











1 HS lên bảng vẽ hình, 1 HS ghi GT, KL 











HS: Chứng minh AHB = AHC







HS: Chứng minh ABD = ACD


HS: Chứng minh 





HS: Chứng minh ABC = DBC

















HS trả lời câu hỏi GV
	Bài 3. 
[image: ]



GT     = 900, At là p/g …….của  




BCAt tại H                                                                (),
HA = HD
KL    a) AB = AC
         b) DB = DC

         c) 


a) Xét AHB và AHC có

Â1 = Â2 (At là pg của )
Cạnh AH chung


= 900 (BC At tại H)


=>AHB = AHC ( g. c. g)
=> AB = AC (2 cạnh tương ứng)


b) Xét ABD và ACD có
AB = AC (cmt)

Â1 = Â2 (At là pg của )
Cạnh AD chung


=>ABD = ACD (c . g . c)
=> DB = DC ( 2 cạnh tương ứng)

c) Xét CHA và  CHD có
HA = HD( GT)


CH chung


 =>CHA = CHD (c.g.c)
=> AC = DC (2 cạnh tương ứng)
Mà AC = AB (cmt)
Và  DB = DC (cmt)
=> AC = DC = AB = DB


Xét ABC và DBC có
AB = DB (cmt)
AC = DC (cmt)
Cạnh CB chung


=>ABC = DBC (c . c. c)

=>(2 góc tương ứng)


Mà ( = 900 và B thuộc Ax, C thuộc Ay)

=>



 HOẠT ĐỘNG4: TÌM TÒI MỞ RỘNG
Mục tiêu: Học sinh biết vẽ sơ đồ tư duy của cố các kiến thức đã học trong chương tam giác
Phương pháp: Hoạt động nhóm theo 3 bàn, thuyết trình.
Thời gian: 8 phút
- GV cử đại diện 1 nhóm  trình bày sản phẩm của nhóm mình



 D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 4 PHÚT
- Xem lại các dạng bài tập đã chữa
- Ôn tập chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kì -  2 tiết (ĐS và HH) 

Bảng phụ 1: Nhận dạng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác trong các hình sau:
	





Hình 1
	





Hình 2
	





Hình 3

	



Hình 4
	 (
A
B
C
D
E
F
)








Hình 5
	








Hình 6


Bảng phụ 2: 
Bài 2. Cho tam giác ABC có Â vuông và góc B bằng 600. Gọi M là trung điểm của AC, kẻ MH vuông góc với BC
a) Tính góc HMC
b) Qua A kẻ 1 đường thẳng song song với đường thẳng BC, cắt đường thẳng MH tại K. Chứng minh MH = MK và AH // CK













TIẾT 32:TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I(PHẦN HÌNH HỌC)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Đánh giá kết quả học tập của HS thông qua kết quả kiểm tra cuối kì.
2. Kĩ năng: Hướng dẫn HS giải và trình bày chính xác bài làm, rút kinh nghiệm để tránh những sai sót phổ biến, những lỗi sai điển hình.
3. Thái độ: 
- Học sinh hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo
- Hình thành thói quen làm việc cẩn thận. chính xác, khoa học.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp Toán học…
- Phẩm chất: Tự chủ, tự tin, trách nhiệm…
B. CHUẨN BỊ:
1. GV:Đề bài, đáp án - biểu điểm.
2. HS:Ôn lại các kiến thức có liên quan.
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định lớp
2. Nội dung 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: CHỮA BÀI KIỂM TRA 
- Mục tiêu:	Hướng dẫn HS giải và trình bày chính xác bài làm, rút kinh nghiệm để tránh những sai sót phổ biến, những lỗi sai điển hình.
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân
- Thời gian: 30 phút
- Tiến trình hoạt động:

		Bài 4

	[image: ]

Vẽ hình đến hết câu a, ghi GT – KL đúng
	




0,5

	
	



a) △ABC vuông tại A 
	0,5

	
	b) AK vuông góc với BI
	1

	
	
 Chứng minh được 


 (2 góc tương ứng)

Mà 



AK vuông góc với BI
	0.5 đ

0.25 đ


0.25 đ

	
	c) KA là tia phân giác của góc IKD.
	1

	
	

 + KD // AC Â1 = 1 ( so le trong) (1)


    + △AHI = △KHI (c.g.c) Â1 = 2 (2)



    + Từ (1) và (2) 1  = 2

 KA là phân giác của góc IKD.
	0. 25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	
	d) Chứng minh A, N, M thẳng hàng
	0,5

	
	
+ Chứng minh IK vuông góc với BC  AM // IK
    + Chứng minh AN // IK

A, M, N thẳng hàng (Tiên đề Oclit)
	0,25



0,25

	

	Bài 5
	

Cho a + b + c + d  0 và 

Tính giá trị biểu thức

Ta có 
Chứng minh tương tự a = b = c = d
Vậy P = 0
	












0,25


0,25

	




	Hoạt động 2: Chỉ rõ những sai lầm phổ biến của HS
- Mục tiêu: Rút kinh nghiệm để tránh những sai sót phổ biến, những lỗi sai điển hình.
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Câu 4: 
Một số HS vẽ hình sai
Đa số HS làm tốt câu a, b
Ít HS làm được câu d
	
HS nghe giảng.
	

	Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá bài  (4’)
- Mục tiêu: Rút kinh nghiệm để tránh những sai sót phổ biến, những lỗi sai điển hình.
- Hình thức DH: Hoạt động cá nhân
- Thời gian: 4 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Nhận xét đánh giá bài làm.
· Thông báo tỉ lệ điểm kiểm tra HKI: 
Lớp 7
· Điểm giỏi: 
· Điểm khá: 
· Điểm TB:  
· Điểm yếu: 

	HS: Nghe GV nhận xét, đánh giá.

	

	HOẠT ĐỘNG 3: Rút kinh nghiệm
- Mục tiêu: 
- Hình thức dạy học: Hoạt động cá nhân
- Thời gian: 3 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Nhắc nhở HS cần rút kinh nghiệm khi làm các bài kiểm tra sau: 
- Phải đọc kĩ đề bài trước khi làm.
- Trình bày cẩn thận, lập luận chặt chẽ theo đúng lí thuyết đã học.
	HS: Nghe giảng.
	


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
· Chuẩn bị sách vở cho HKII
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